
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ 

NHÀ NƯỚC 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-HĐKT  Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra 

 nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 

2022, Hội đồng kiểm tra thông báo như sau: 

1. Danh sách thí sinh xác nhận tham gia kỳ kiểm tra và cấp Giấy 

chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ: 

a) Danh sách thí sinh xác nhận tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu 

lưu trữ - Phụ lục I.  

b) Danh sách thí sinh xác nhận tham dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu 

lưu trữ - Phụ lục II.  

c) Danh sách thí sinh xác nhận tham dự kiểm tra nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, 

khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, tài liệu lưu trữ - Phụ lục III.  

d) Danh sách thí sinh xác tham dự kiểm tra nghiệp vụ nghiên cứu, tư vấn, 

ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ - Phụ lục IV. 

2. Hình thức kiểm tra, danh mục tài liệu ôn tập 

a) Hình thức kiểm tra: 

- Bài thi kiến thức chung (hiểu biết chung về lĩnh lưu trữ đối với cả 4 

nghiệp vụ): 120 phút. 

- Bài thi trắc nghiệm (đối với từng nghiệp vụ): 30 phút. 

- Bài thi thực hành: 90 phút đối với nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu; 30 phút đối 

với nghiệp vụ số hoá tài liệu lưu trữ; 45 phút đối với nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, 

khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ; 45 phút đối với nghiệp vụ 

nghiên cứu tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ. 

b) Danh mục tài liệu ôn tập: Phục lục V 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra 

a) Thời gian: 04 ngày, từ ngày 24 - 27 tháng 6 năm 2022  

- Khai mạc, phổ biến Nội quy, Quy chế: Từ 14h30 - 16h30 ngày 24 tháng 6 

năm 2022. 

07 23



2 

 

 

- Kiểm tra các nghiệp vụ: từ ngày 25 - 27 tháng 6 năm 2022 (lịch chi tiết 

các ca kiểm tra sẽ được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày 24 tháng 6 năm 

2022). 

b) Địa điểm 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Đề nghị các ông/bà có tên trong Khoản 1 của Thông báo này có mặt đúng 

giờ. 

Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ năm 2022 trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (đăng 

trên website); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (để biết);  

- Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam; 

- Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam; 

- Các thành viên Hội đồng Kiểm tra; 

- Lưu: VT, HĐKT, NV. 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Trần Trung Kiên 

  



Phụ lục V 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 (Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐKT ngày      tháng      năm 2022  

của Hội đồng kiểm tra) 

 

I. Danh mục tài liệu chung 

1. Luật Lưu trữ năm 2011. 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử. 

4. Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

về Chính phủ điện tử. 

5. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

6. Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ  phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước 

giai đoạn 2020-2025”. 

7. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”. 

8. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

9. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

10. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội 

vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức. 

11. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ 

lưu trữ. 

Số: 07/TB-HĐKT; 23/05/2022; 08:15:50



2 

 

12. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

13. Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng  8 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn 

thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

14. Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi). 

15. Và một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về công 

tác lưu trữ khác. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập nghiệp vụ Chỉnh lý tài liệu 

16. Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng. 

17. Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy. 

18. Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy. 

19. Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

20. Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD ngày 21 tháng 8 năm 

2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công 

trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 

21. Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào 

Lưu trữ lịch sử các cấp. 

22. Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: bìa hồ sơ lưu trữ; 

hộp bảo quản tài liệu lưu trữ; giá bảo quản tài liệu lưu trữ. 

23. Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước v/v ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu 

hành chính. 

24. Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết 

giá trị. 

25. Các bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành. 
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III. Danh mục tài liệu ôn tập nghiệp vụ Số hóa tài liệu lưu trữ 

26. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

27. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

28. Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

29. Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

30. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài 

liệu lưu trữ điện tử. 

IV. Danh mục tài liệu ôn tập nghiệp vụ Bảo quản, tu bổ, khử trùng, 

khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ 

31. Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng. 

32. Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu 

trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nên giấy. 

33. Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương 

pháp thủ công 

34. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9251:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ. 

35. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9252:2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ. 

36. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9253:2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ. 

37. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10999:2015 Giấy bồi nền tài liệu giấy. 

38. Quyết định số 246/QĐ-VTLTNN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành quy định tạm thời định mức kinh tế - kỹ 

thuật khử trùng tài liệu giấy bằng tủ khử trùng EXPM6. 

39. Quyết định số 177/QĐ-VTLTNN ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành tạm thời định mức kinh tế - kỹ thuật khử 

axit cho tài liệu giấy bằng máy khử axit C900. 
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40. Công văn số 111/VTLTNN-NVĐP ngày 04 tháng 4 năm 1995 của 

Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ. 

V. Danh mục tài liệu ôn tập nghiệp vụ Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng 

khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ 

41. Luật Công nghệ cao (Luật số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 

2008).  

42. Luật Khoa học và Công nghệ (Luật số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 

năm 2013). 

43. Luật Chuyển giao công nghệ (Luật số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017). 

44. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Văn bản hợp nhất số 

31/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội). 

45. Luật Sở hữu trí tuệ (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25 

tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội). 

46. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 

47. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao 

công nghệ. 

48. Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công 

nghệ, chuyển giao công nghệ.  

49. Quyết định 2117/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng để chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

50. Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tưởng 

Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đến năm 2030. 

 



Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nguyễn Hoàng An 07/01/1978

số nhà 37, tổ 7, 

phường Minh 

Xuân, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Cử nhân 

CNTT

 Chứng 

chỉ Văn 

thư, lưu 

trữ

Công ty TNHH 

MTV Tuyên An 1/2014-nay

số nhà 37, tổ 7, 

phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

2 Nông Thị Hồng Bích 11/05/1990

Thôn 7, Nhân 

Mục, hàm Yên, 

Tuyên Quang

Cao đẳng 

LT học

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-nay

Khuân Luông, Nhân 

Mục, Hàm Yên,, 

Tuyên Quang

3 Nguyễn Thị Cúc

06/08/1980

P124, khu 

5.3ha, Chung 

cư NO3, Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Chứng chỉ 

CNTT

Trung tâm 

LTQG tài liệu 

điện tử

2002-nay

4 Trần Thị Đầm 04/04/1979

Hòa An, Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LT 

tỉnh Đồng Tháp 2013-2021

số 33, Lê Văn Mỹ, 

Mỹ Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

5 Đỗ Hải Đăng 20/03/1987

Tổ dân phố 2 

Tu Hoàng, 

Phương Canh, 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-nay

Tổ dân phố 2 Tu 

Hoàng, Phương 

Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKT ngày       tháng      năm 2022 của Hội đồng kiểm tra)

Phụ lục II

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN THAM GIA KIỂM TRA NGHIỆP VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác
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6 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/11/1982

xã Tịnh Hà, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Cao đẳng 

nghề Tin 

học-NVCT 

văn phòng

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm LTLS 

tỉnh Quảng Ngãi 2007-nay

xã Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

7 Lê Thị Phương Dung 18/06/1982

Tây Hồ, Hà 

Nội

Đại học 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG III 2006-nay

sn 18, 2/29/8, Xuân 

Đỉnh Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

8 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983

ấp Bà Nghiệm, 

Mỹ Lạc, Thủ 

Thừa, Long An

Cử nhân 

CNTT

Thạc sỹ 

Lưu trữ

Trung tâm LTLS 

Long An 2003-2021

ấp Bà Nghiệm, Mỹ 

Lạc, Thủ Thừa, 

Long An

9 Phạm Xuân Dũng 03/10/1988

số nhà 01 thôn 

19/8, xã Ea 

Yông, huyện 

Krông Pắc, 

Đắk Lắk

Cử nhân 

CNTT

Giấy xác 

nhận tham 

gia khóa 

học "Quản 

trị VP và 

công tác 

VTLT"

Công ty TNHH 

MTV dịch vụ 

Văn phòng Hải 

Yến 2016-nay

Bổ sung 

chứng chỉ 

VTLT 

khi được 

cấp;

số nhà 01 thôn 19/8, 

xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc, Đắk Lắk

10 Mai Kim Duy 31/31979

Đống Đa, Hà 

Nội

Đại học 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG III 2004-nay Đống Đa, Hà Nội

11 Đặng Thị Quỳnh Duyên 05/06/1985

Tổ 7, hẻm Kim 

Đồng, phường 

6, Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Công nghệ lưu 

trữ và số hóa An 

Tiến 2010-nay

Tổ 7, hẻm Kim 

Đồng, phường 6, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

12 Phạm Thị Giang 11/12/1993

Đạo Lý, Lý 

Nhân, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-2021

sn 3, ngách 42/109, 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội
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13 Nguyễn Thị Hà 28/07/1985

19 Lê Thánh 

Tông, Phường 

5, Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Đại học LT 

và QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

công nghệ lưu 

trữ và số hóa An 

Tiến 2010-2021

19 Lê Thánh Tông, 

Phường 5, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

14 Nguyễn Thị Bích Hà 17/12/1988

Thôn Guột, 

Việt Hùng, 

Quế Võ, Bắc 

Ninh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin hoc

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2012-2021

Thôn Guột, Việt 

Hùng, Quế Võ, Bắc 

Ninh

15 Nguyễn Thị Thu Hà

24/08/1993

Thôn Phù Lưu 

Tế, Mỹ Đức, 

hà Nội

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2015-nay

16 Trịnh Thị Hà 20/01/1980

Trưng Trắc, 

Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG 2014-2021

Bổ sung 

ảnh

Trưng Trắc, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc

17 Lê Nhật Hải 10/06/1984

A9 Tập thể lắp 

máy, Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Kỹ sư Hệ 

thống 

Thông tin

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty cổ phần 

Dịch vụ Hành 

chính Văn phòng 

Thăng Long 3/2015-nay

A9 Tập thể lắp máy, 

Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội

18 Trần Thị Hiền 16/06/1986

Thanh Tùng, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Cử nhân 

LT học

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-nay

Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

19 Nguyễn Đức Hiếu 01/12/1989

Ninh Xá, 

Thuận Thành, 

Bắc Ninh

Kỹ sư Kỹ 

thuật Điện 

tử viễn 

thông

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2014-nay

ngõ 546/23/2 Trần 

Cung, Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

20 Đinh Thị Quỳnh Hoa 08/03/1982

Ngõ 254/25 

phố Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân 

LT học 

&QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ 2006-nay

Ngõ 254/25 phố 

Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội



4

Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

21 Nguyễn Thanh Hoa 31/05/1990

sn 33 hẻm 

295/53 Ngõ 

Quỳnh, Thanh 

Nhàn, Quỳnh 

Lôi, Hai Bà 

Trưng

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2015-2021

sn 33 hẻm 295/53 

Ngõ Quỳnh, Thanh 

Nhàn, Quỳnh Lôi, 

Hai Bà Trưng

22 Nguyễn Thị Hồng

12/03/1980

Thị trấn Diêm 

Điền, Thái 

Thụy, Thái 

Bình

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2006-nay

Đại Mỗ, Từ Liêm, 

Hà Nội

23 Nguyễn Thị Minh Huệ

08/03/1981

sn 17, xóm 5, 

Đông Lao, 

Đông La, Hoài 

Đức, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2009-nay

sn 17, xóm 5, Đông 

Lao, Đông La, Hoài 

Đức, Hà Nội

24 Nguyễn Duy Hưng 05/08/1983

Quỳ Chữ, 

Hoằng Quỳnh, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

Lưu  và 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2012-2021

Quỳ Chữ, Hoằng 

Quỳnh, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

25 Nguyễn Thị Hương 24/12/1988

A9 Tập thể lắp 

máy, Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ 3/2011-nay

225 Quan Hoa, Cầu 

Giấy

26 Nguyễn Thị Kim Hưởng 28/02/1987

7/5 Hàn 

Thuyên, 

Phường 5, Đà 

Lạt

Trung cấp 

Lưu trữ

CHứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2007-nay

7/5 Hàn Thuyên, 

Phường 5, Đà Lạt

27 Trịnh Thị Thu Hương 02/10/1983

67/32 Nguyễn 

Hữu Huân, Tây 

Sơn, Pleiku, 

Gia Lai

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Gia Lai 2008-nay

67/32 Nguyễn Hữu 

Huân, tây Sơn, 

Pleiku, Gia Lai
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28 Lê Thị Hường 09/11/1993

81/23 Phan 

Chu Trinh, p9, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Trung cấp 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Lâm Đồng 2014-nay

81/23 Phan Chu 

Trinh, p9, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

29 Lê Thị Minh Huyền

12/1/1978

Trần Cung, 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2008-2021

Trần Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội

30 Tào Thị Huyền

14/4/1984

Hùng Vương, 

Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG
2005-2021

Hùng Vương, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc

31 Nguyễn Văn Khái 22/08/1989

Quỳnh Hải, 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ

03/2016-

2021

Quỳnh Hải, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

32 Nguyễn Văn Khoa 14/01/1986

Cao Đức, Gia 

Bình, Bắc Ninh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

Tin học

Trung tâm 

LTQG II 2008-2021

Ấp 5, Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh, Hồ Chí 

Minh

33 Nguyễn Trung Kiên

19/08/1981

Thanh Lâm, 

Mê Linh, Vĩnh 

Phúc

Cử nhân 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG
2010-2021

Thanh Lâm, Mê 

Linh, Vĩnh Phúc

34 Lê Thị Phương Liên

2/9/1977

23/24 Mai Lão 

Bạng, Phường 

13, Tân Bình, 

tp Hồ Chí 

Minh

Trung cấp 

Kỹ thuật 

viên Tin 

học

Chứng chỉ 

sơ cấp 

VTLT

Trung tâm Tin 

học và Số hóa, 

Nhà khách Bộ 

Quốc Phòng

2011-2021

23/24 Mai Lão 

Bạng, Phường 13, 

Tân Bình, tp Hồ Chí 

Minh

35 Trịnh Thị Liên 11/10/1990

Vĩnh Tiến, 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

LT học 

&QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Dịch vụ Khoa 

học Văn thư Lưu 

trữ 2012-nay

số 5 đường Tân 

Triều mới, Triều 

Khúc, Thanh Trì, 

Hà Nội

36 Nguyễn Thị Loan

09/10/1986

Thôn 1, Ninh 

Hiệp, Gia Lâm, 

Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2011-nay

Thôn 1, Ninh Hiệp, 

Gia Lâm, Hà Nội
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37 Nguyễn Thị Loan

25/05/1987

19 ngõ 148 

Mai Anh Tuấn, 

Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà 

Nội

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Chửng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

19 ngõ 148 Mai 

Anh Tuấn, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà 

Nội

38 Đỗ Đình Long 03/05/1992

KDC Vĩnh 

Long, Văn 

Đức, Chí Linh, 

Hải Dương

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2015-nay

số 5, ngách 1/2 Trần 

Quốc Hoàn, Tổ 11, 

DỊch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội

39 Nguyễn Hoàng Long 26/12/1990

TDP 5, Cổ 

Nhuế 2, Bắc 

Từ Liêm, hà 

Nội

Đại học Tin 

học

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ

03/2016-

2021

TDP 5, Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, hà 

Nội

40 Nguyễn Thị Mai 02/03/1986

Thượng Xá, 

Thượng Quân, 

Kinh Môn, Hải 

Dương

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-nay

Đại Lộ Thăng Long, 

Mễ Trì, Từ Liêm, 

Hà Nội

41 Phan Tuyết Mai 25/05/1972

7C/79A Lương 

Khánh Thiện, 

Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Lưu trữ Việt 

Nam 2013-nay

7C/79A Lương 

Khánh Thiện, 

Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội

42 Nguyễn Văn Mãi 01/01/1984

47 đường Lưu 

Văn Lang, 

phường Mỹ 

Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm LT 

tỉnh Đồng Tháp 2016-2021

47 đường Lưu Văn 

Lang, phường Mỹ 

Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp
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43 Lương Thị Hồng Minh 24/01/1983

507 A, tổ 3, 

Cầu Diễn, Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Kỹ sư Tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG III 2008-nay

507 A, tổ 3, Cầu 

Diễn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

44 Phạm Văn Minh 17/05/1988

Xóm Chảy, Hà 

Châu, Phú 

Bình, Thái 

Nguyên

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-2021

số nhà 19, ngõ 329, 

Cầu Giấy, Hà Nội

45 Nguyễn Thị Ngọc 06/04/1989

112a4, Chung 

cư Ngô Quyền, 

p6, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

Trung cấp 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Lâm Đồng 2012-nay

112a4, Chung cư 

Ngô Quyền, p6, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

46 Trần Thị Ngọc 01/05/1976

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ CNC 206-nay

P706 sảnh, E1, 

Ecohome 1, ĐÔng 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

47 Trần Thị Nguyên Nhân 03/04/1984

Tổ dân phố 2, 

thị trấn Đak 

Pơ, huyện 

ĐakPơ, Gia Lai

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Phòng Nội vụ 

huyện ĐakPơ 2008-nay

Tổ dân phố 2, thị 

trấn Đak Pơ, huyện 

ĐakPơ, Gia Lai

48 Trần Thị Nhung 05/05/1988

Nga Văn, Nga 

Sơn, Thanh 

Hóa

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Lâm Đồng 2013-nay

36A Trần Khánh 

Dư, phường 8, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

49 Trần Thị Nhung 24/11/1988

B13, tập thể 

Tỉnh đội, tổ 12, 

Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

Cử nhân 

CNTT

Trung tâm 

LTQG III 2010-nay

B13, tập thể Tỉnh 

đội, tổ 12, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội

50 Nguyễn Đức Ninh 25/10/1982

24 đường 24B, 

Bình Tân, tp 

Hồ Chí Minh 

Đại học 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG II 2012-nay

24 đường 24B, Bình 

Tân, tp Hồ Chí 

Minh 
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

51 Trần Thị Kim Oanh 13/06/1984

Phòng 12A11, 

tòa CT2-TP, 

KĐT Tây Nam 

Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Cử nhân 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG I 2008-nay

Phòng 12A11, tòa 

CT2-TP, KĐT Tây 

Nam Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

52 Dương Thị Lan Phương

9/6/1985

105c/B9, tổ 6 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

CNTT

Trung tâm 

LTQG tài liệu 

điện tử

2007-nay

53 Lê Yến Phượng 30/10/1980

Tổ dân phố 1, 

Phường 

Nguyễn 

Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Cao đẳng 

nghề Tin 

học-NVCT 

văn phòng

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm LTLS 

tỉnh Quảng Ngãi 2004-nay

Tổ dân phố 1, 

Phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức 

Phổ, Quảng Ngãi

54 Lương Thị Qúy 02/06/1984

Thôn Trung, xã 

Dương Hà, Gia 

Lâm, hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Dịch vụ Khoa 

học Văn thư Lưu 

trữ 2013-2021

Thôn Trung, xã 

Dương Hà, Gia 

Lâm, hà Nội

55 Bùi Khắc Quyết 20/03/1983

13/9 Nguyễn 

An Ninh, P6, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cao đẳng 

LT học

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2007-nay

56 Lê Thị Thúy Quỳnh 01/06/1976

209-A8b, 

Thanh Xuân 

Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Chi cục VTLT 

Hà Nội 2016-nay

209-A8b, Thanh 

Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

57 Lê Văn Sỹ 12/12/1972

Khu phố 1, 

Bình Chiểu, 

Thủ Đức, tp 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Lưu trữ Việt 

Nam 2012-nay

Khu phố 1, Bình 

Chiểu, Thủ Đức, tp 

Hồ Chí Minh
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

58 Cấn Thị Minh Tân 08/11/1991

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên 

Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cao đẳng 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên Vân, 

Tiên Du, Bắc Ninh

59 Đặng Ngọc Thái 18/11/1989

Quảng Đông, 

Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Cao đẳng 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2014-2021

Quảng Đông, Quảng 

Trạch, Quảng Bình

60 Nguyễn Cầu Thái

26/08/1986

P214-C11- Tập 

thể Kim Liên - 

Đống Đa - Hà 

Nội

Cao đẳng 

kỹ thuật 

máy tính

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG I
2010-nay

P214-C11- Tập thể 

Kim Liên - Đống 

Đa - Hà Nội

61 Nguyễn Thị Thái 03/08/1972

Thôn Phổ 

Trạch, xã 

Phước Thuận, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Lưu trữ Việt 

Nam 2015-2021

số 267 Bặch Đằng, 

Trần Hưng Đạo, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

62 Nguyễn Thị Thản 18/09/1982

B2 Lý Thường 

Kiệt, P9, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2012-nay

B2 Lý Thường Kiệt, 

P9, Đà Lạt, Lâm 

Đồng

63 Trần Duy Thăng 22/01/1988

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên 

Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên Vân, 

Tiên Du, Bắc Ninh

64 Nguyễn Thị Thanh 21/06/1980

41 Hàn 

Thuyên, P5, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2006-2021

41 Hàn Thuyên, P5, 

Đà Lạt, Lâm Đồng
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

65 Nguyễn Thị Kim Thanh

07/03/1989

xã Đồng Du, 

Bình Lục, Hà 

Nam

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm Lưu 

trữ Quốc gia tài 

liệu điện tử

2014-2021

Ecohome 3, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

66 Huỳnh Văn Thành 20/02/1983

Thị trấn 

EaPốk, huyện 

CưMgar, Đắk 

Lắk

Cao đẳng 

Tin học ứng 

dung

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử tỉnh 

Đắk Lắk 2013-nay

Thị trấn EaPốk, 

huyện CưMgar, Đắk 

Lắk

67 Nguyễn Đăng Thành 24/09/1992

Lâm Thao, 

Lương Tài, 

Bắc Ninh

Cao đẳng 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2013-nay

152/323 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ 

Đình 1

68 Nguyễn Thị Kim Thu 02/11/1979

Số 39, Phúc 

Xá, Ba Đình, 

Hà Nội

Thạc sỹ 

Lưu trữ 

học Và 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ 2009-nay

Số 39, Phúc Xá, Ba 

Đình, Hà Nội

69 Vũ Văn Thuận

25/12/1986

Quỳnh Xuân, 

Hoàng Mai, 

Nghệ An

Kỹ sư Tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty 

TNHHTM và 

Dịch vụ Lưu trữ 

Nghệ An

2015-nay
Quỳnh Xuân, Hoàng 

Mai, Nghệ An

70 Nguyễn Thanh Thủy 22/01/1988

tổ 36, cụm 5, 

Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nọi

Kỹ sư Tin 

học

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty cổ phần 

Đầu tư Thương 

Mại và Phát 

triển Công nghệ 

FSI 2010-nay

Phòng 706 tòa D2, 

chung cư 6th 

Element, khu đô thị 

Tây Hồ tây, Xuân 

La, Tây Hồ, Hà Nội

71 Nguyễn Thị Thủy

23/1/1983

Khu Bê Tông, 

Bắc Thăng 

Long, Hải Bối, 

Đông Anh, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2011-nay

Khu Bê Tông, Bắc 

Thăng Long, Hải 

Bối, Đông Anh, Hà 

Nội
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

72 Kim Đình Tín 12/11/1993

Đồng Văn, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc

Cao đẳng 

Tin học ứng 

dung

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty cổ phần 

Đầu tư Thương 

Mại và Phát 

triển Công nghệ 

FSI 2015-2020

số 70, ngách 32/48 

Đỗ Đức Dục, nam 

Từ Liêm, Hà Nội

73 Nguyễn Văn  Tình

25/05/1987
Phú Yên, Phú 

Xuyên, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

CNTT cơ 

bản

Công ty TNHH 

Dịch vụ Văn thư 

và Lưu trữ VN

2010-2021
số 27, ngõ 23, 

đường Xuân La, 

Tây Hồ , Hà Nội

74 Đỗ Thị Huyền Trang

31/12/1987

sn 62, ngõ 

43/33. Cổ 

Nhuế 2, Bắc 

Từ Liêm

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

sn 62, ngõ 43/33. 

Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm

75 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/11/1991

Trác Văn, Duy 

Tiên, Hà Nam

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG 2014-nay

Trác Văn, Duy 

Tiên, Hà Nam

76 Vũ Văn Trường 22/12/1987

Hiệp Lực, Ninh 

Giang, Hải 

Dương

Đại học Tin 

học

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2015-nay

Hiệp Lực, Ninh 

Giang, Hải Dương

77 Lưu Văn Tuấn 10/05/1982

Thạch Bình, 

Thạch Thành, 

Thanh Hóa

Cao đẳng 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-2021

Thạch Bình, Thạch 

Thành, Thanh Hóa
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

78 Bùi Anh Tùng 02/05/1993

tổ 21, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Trung cấp 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ

01/2/2016-

2021

tổ 21, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội

79 Phan Hồng Tùng 20/05/1990

số 534, ấp 4, 

Hướng Thọ 

Phú, Tân An, 

Long An

Thạc sỹ 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Long An 2011-nay

Giấy xác 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

số 534, ấp 4, Hướng 

Thọ Phú, Tân An, 

Long An

80 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/07/1986

Kim Long, Hải 

Quế, Hải Long, 

Quảng Trị

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2012-2021

Kim Long, Hải Quế, 

Hải Long, Quảng 

Trị

81 Từ Thị Ánh Tuyết 24/04/1981

Lê Văn Lương, 

Hà Nội

Đại học Tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2015-nay

P2810 DN2 toàn 

Centrerpoit, 27 Lê 

Văn Lương, Hà  Nội

82 Đinh Thế Vinh

02/08/1981

số 43, ngõ 267 

Hoàng Hoa 

Thám, Ba 

Đình, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

CNTT cơ 

bản

Công ty TNHH 

Dịch vụ Văn thư 

và Lưu trữ VN

2010-2021

số 43, ngõ 267 

Hoàng Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà Nội

83 Phạm Phi Vũ 27/12/1985

tổ 9, hẻm Kim 

Đồng, phường 

6, thành phố 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành khóa 

học Trung 

cấp CNTT 

chở cấp 

bằng

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty TNHH 

Công nghệ lưu 

trữ và số hóa An 

Tiến 2009-2019

Bổ sung 

Bằng 

Trung 

cấp khi 

được cấp  

tổ 9, hẻm Kim 

Đồng, phường 6, 

thành phố Đà Lạt, 

Lâm Đồng

84 Lê Thị Xuyến

30/10/1980

Thanh Mai, 

Thanh Oai, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2009-nay

Thanh Mai, Thanh 

Oai, Hà Nội



Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nông Thị Hồng Bích 11/05/1990

Thôn 7, 

Nhân Mục, 

Hàm Yên, 

Tuyên 

Quang

Cao đẳng 

Lưu trữ 

học

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn 7, Nhân 

Mục, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

2 Nguyễn Thị Diệu Chi 14/05/1984

tổ 7, phường 

Trần Phú, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

TC Văn 

thư- Lưu 

trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2005-nay

tổ 7, phường Trần 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

3 Lương Thị Chiên 07/09/1985

TDP 3 

phường Đức 

Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học

Cao đẳng 

Lưu trữ 

học

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2013-2021

TDP 3 phường 

Đức Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

4 Đỗ Hải Đăng 20/3/1987

TDP số 2 Tu 

Hoàng, 

Phương 

Canh, Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-2021

TDP số 2 Tu 

Hoàng, Phương 

Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

Phụ lục III

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN THAM GIA KIỂM TRA NGHIỆP VỤ BẢO QUẢN, TU BỔ,

 KHỬ TRÙNG, KHỬ AXÍT, KHỬ NẤM MỐC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKT ngày       tháng      năm 2022 của Hội đồng kiểm tra)

STT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

Số: 07/TB-HĐKT; 23/05/2022; 08:15:50
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

5 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983

Ấp Bà 

Nghiệm, xã 

Mỹ Lạc, 

huyện Thủ 

Thừa, tỉnh 

Long An

Thạc sỹ Lưu trữ

Cử nhân 

công 

nghệ 

thông tin, 

2010

Trung cấp 

Hành 

chính văn 

thư

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2003-2021

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành khóa 

học chờ 

cấp bằng 

(Bổ sung 

bằng)

Ấp Bà Nghiệm, xã 

Mỹ Lạc, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh 

Long An

6 Đặng Thị Quỳnh Duyên 06/05/1985

Tổ 7, hẻm 

Kim Đồng, 

phường 6, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH 

công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2010-2021

Tổ 7, hẻm Kim 

Đồng, phường 6, 

Đà Lạt, Lâm Đồng

7 Nguyễn Thị Hà 28/07/1985

19 Lê Thánh 

Tông, 

Phường 5, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Đại học LT và 

QTVP

Công ty 

TNHH 

công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2010-2021

19 Lê Thánh 

Tông, Phường 5, 

Đà Lạt, Lâm Đồng

8 Nguyễn Thị Bích Hà 17/12/1988

Thôn Guột, 

xã Việt 

Hùng, Quế 

Võ, Bắc 

Ninh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Thôn Guột, xã 

Việt Hùng, Quế 

Võ, Bắc Ninh

9 Nguyễn Thị Thu Hà 24/8/1993

Thôn 10, xã 

Phù Lưu Tế, 

huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội

TC Văn 

thư- Lưu 

trữ

Trung tâm 

LTQG I
2015-2021

Thôn 10, xã Phù 

Lưu Tế, huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội



3

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

10 Phạm Thị Hà 02/06/1983

P.12A03, 

chung cư 

Ecohome II, 

Đông Ngạc, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2005-2021

P.12A03, chung cư 

Ecohome II, Đông 

Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

11 Trần Thị Hiền 16/6/1986

Thanh Tùng, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Cử nhân Lưu trữ 

học

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015 - 

2021

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

12 Vũ Trọng Hiếu 29/3/1984

Giáp Ba, 

Bạch Hạ, 

Phú Xuyên, 

Hà Nội

Kỹ sư công nghệ 

sinh học

Chứng 

chỉ sơ 

cấp nghề 

văn thư, 

lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Giáp Ba, Bạch Hạ, 

Phú Xuyên, Hà 

Nội

13 Đinh Thị Quỳnh Hoa 08/03/1982

Ngõ 254/25 

phố Vĩnh 

Hưng, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Văn thư - 

lưu trữ

2006-2021

Bổ sung  

ảnh dán 

vào đơn và 

02 ảnh 3x4

Ngõ 254/25 phố 

Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

14 Nguyễn Thanh Hoa 31/5/1990

Số 33 hẻm 

295/53 Ngõ 

Quỳnh, 

Thanh 

Nhàn, 

Quỳnh Lôi, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2015-2021

Số 33 hẻm 295/53 

Ngõ Quỳnh, Thanh 

Nhàn, Quỳnh Lôi, 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

15 Nguyễn Thị Minh Huệ 08/03/1981

Số nhà 17, 

xóm 5, 

Đông Lao, 

Đông La, 

Hoài Đức, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số nhà 17, xóm 5, 

Đông Lao, Đông 

La, Hoài Đức, Hà 

Nội

16 Nguyễn Duy Hưng 05/08/1983

Quỳ Chữ, 

Hoằng Quỳ, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Quỳ Chữ, Hoằng 

Quỳ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

17 Trịnh Thị Thu Hương 15/6/1979

Số 6 Trần 

Đăng Ninh, 

Phường 

Quang 

Trung, Quận 

Hà Đông, 

Hà Nội

ThS Lưu trữ học

Trung tâm 

Đào Tạo - 

Nghiên cứu 

Khoa học 

Tổ chức và 

Quản lý

2010-2021

Đã có 

Chứng chỉ 

hành nghề 

lưu trữ 

(chỉnh lý) 

năm 2017

Số 6 Trần Đăng 

Ninh, Phường 

Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Hà 

Nội

18 Lê Thu  Hương 29/08/1983

Tam Đồng, 

Mê Linh, 

Vĩnh Phúc

Cử nhân Lưu trữ 

học và QTVP

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2012-2021
Tam Đồng, Mê 

Linh, Vĩnh Phúc

19 Lê Thị Hường 09/11/1993

81/23 Phan 

Chu Trinh, 

phường 9, 

TP Đà Lạt, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Trung cấp 

Lưu trữ

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2014-2021

81/23 Phan Chu 

Trinh, phường 9, 

TP Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

20 Nguyễn Thị Loan 09/10/1986

Thôn 1, 

Ninh Hiệp, 

Gia Lâm, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2011-2021

Thôn 1, Ninh 

Hiệp, Gia Lâm, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

21 Nguyễn Thị Loan 25/5/1987

Số 19 ngõ 

148, Mai 

Anh Tuấn, 

Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số 19 ngõ 148, 

Mai Anh Tuấn, Ô 

Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội

22 Phan Tuyết Mai 25/5/1972

Số 7C/79A 

phố Lương 

Khánh 

Thiện, 

phường 

Tương Mai, 

quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-2021

Số 7C/79A phố 

Lương Khánh 

Thiện, phường 

Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

23 Phạm Văn Minh 17/5/1988

Xóm Chảy, 

Hà Châu, 

Phú Bình, 

Thái 

Nguyên

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-2021

Số nhà 19, ngõ 

329 Cầu Giấy, Hà 

Nội

24 Trần Thị Thúy My 13/12/1981

Phường 

Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Cử rnhân Lưu trữ 

học , 2015

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-2021

Phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

25 Lê Thị Ngân 26/9/1983

Ngách 31/2 

phố Mai 

Động, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Văn thư - 

lưu trữ

2005-2021

Bổ sung  

ảnh dán 

vào đơn và 

02 ảnh 3x4

Ngách 31/2 phố 

Mai Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội

26 Nguyễn Thị Ngọc 06/04/1989

112A4 

Chung cư 

Ngô Quyền, 

phường 6 

Thành phố 

Đà Lạt

Trung cấp 

Lưu trữ

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2012-2021

Bằng Tốt 

nghiệp 

photo (đối 

chiếu bản 

chính trước 

khi kiểm 

tra)

112A4 Chung cư 

Ngô Quyền, 

phường 6 Thành 

phố Đà Lạt
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

27 Lê Thị Ý Nguyện 20/02/1982

Đội 12, thôn 

Điền Long, 

xã Nghĩa 

Điền, huyện 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Lưu trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2010-nay

Đội 12, thôn Điền 

Long, xã Nghĩa 

Điền, huyện Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

28 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/10/1965

105 Lô B 

Chung cư 

Khang Gia, 

phường 14, 

quận Gò 

Vấp, tp Hồ 

Chí Minh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2011-2020

105 Lô B Chung 

cư Khang Gia, 

phường 14, quận 

Gò Vấp, tp Hồ Chí 

Minh

29 Phạm Thị Nhung 20/9/1984

Lê Lợi, 

Thường Tín, 

Hà Nội

Cử rnhân Lưu trữ 

học 

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

P. 538 CT 8B khu 

đô thị Đại Thanh, 

xã Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội

30 Trần Thị Nhung 05/05/1988

Nga Văn, 

Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2013-2021

Số 36A Trần 

Khánh Dư, phường 

8, TP Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

31 Vũ Thị Nhung 06/05/1985

Thôn 2, Ba 

Trại, Ba Vì, 

Hà Nội

Cao đẳng 

văn thư -

Lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021
Thôn 2, Ba Trại, 

Ba Vì, Hà Nội

32 Lê Thị Kim Oanh 15/11/1976

P209, C14 

TT Thanh 

Xuân Bắc, 

Thanh 

Xuân, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2000-2021

Phòng 2205, 

Chung cư Intracom 

I, TDP 14, phường 

Trung Văn, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

33 Vũ Kiều Oanh 01/06/1976

F406, C3, 

Tập thể 

Viện địa 

chất, Láng 

Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội

Cử nhân sinh học 
Trung tâm 

LTQG III
2003-2021

F406, C3, Tập thể 

Viện địa chất, 

Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội

34 Hà Văn Quang 24/11/1986

Cầu Bâm, 

Sơn Nam, 

Sơn Dương, 

Tuyên 

Quang

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Cầu Bâm, Sơn 

Nam, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

35 Bùi Khắc Quyết 20/3/1983

13/9 Nguyễn 

An Ninh, 

P6, TP Đà 

Lạt

Cử nhân LT học 

và QTVP

Cao đẳng 

Lưu trữ

Trung tâm 

LTQG IV
2007-2021

13/9 Nguyễn An 

Ninh, P6, TP Đà 

Lạt

36 Lê Văn Sỹ 12/12/1972

Khu phố 1, 

phường 

Bình Chiểu, 

Thủ Đức, 

TP Hồ Chí 

Minh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2012-2021

Khu phố 1, 

phường Bình 

Chiểu, Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh

37 Cấn Thị Minh Tân 08/11/1991

Thôn Ngang 

Nguyễn, 

Hiên  Vân, 

Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên  

Vân, Tiên Du, Bắc 

Ninh

38 Nguyễn Thị Thái 03/08/1972

Thôn Phổ 

Trạch, xã 

Phước 

Thuận, 

huyện Tuy 

Phước, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2015-2021

Số 267 Bạch 

Đằng, phường 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

39 Trần Duy Thăng 22/01/1988

Thôn Ngang 

Nguyễn, 

Hiên  Vân, 

Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên  

Vân, Tiên Du, Bắc 

Ninh

40 Nguyễn Thị Thanh 21/6/1980

Số 41 Hàn 

Thuyên, 

phường 5, 

Thành phố 

Đà Lạt

Cử nhân LT học 

và QTVP

Trung cấp 

VTLT

Trung tâm 

LTQG IV
2006-2021

Số 41 Hàn 

Thuyên, phường 5, 

Thành phố Đà Lạt

41 Ninh  Viết Thành 18/11/1985

Số 41, ngõ 

105, đường 

Thụy Khuê, 

quận Tây 

Hồ, Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học và Quản trị 

văn phòng, ThS 

Lưu trữ học

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2010 - 

2021

Số 41, ngõ 105, 

đường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, Hà 

Nội

42 Nguyễn Thị Thủy 23/01/1983

Khu  Bê 

tông, Bắc 

Thăng Long, 

Hải Bối, 

Đông Anh, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2011-2021

Khu  Bê tông, Bắc 

Thăng Long, Hải 

Bối, Đông Anh, 

Hà Nội

43 Phạm Thị Thủy 28/12/1982

Tổ 17 Cụm 

2 Xuân La, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Đào Tạo - 

Nghiên cứu 

Khoa học 

Tổ chức và 

Quản lý

2010-2021

Tổ 17 Cụm 2 Xuân 

La, Tây Hồ, Hà 

Nội

44 Doãn Văn Tiến 25/10/1985

Hoằng 

Xuyên, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Kỹ sư 

công 

nghệ sinh 

học

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

VTLT

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2010-2021

Nộp lại 

giấy xác 

nhận của 

cq vì sai 

tên

Hoằng Xuyên, 

Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

45 Nguyễn Văn  Tình 25/05/1987

Phú Yên, 

Phú Xuyên, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

VN

2010-2021

số 27, ngõ 23, 

đường Xuân La, 

Tây Hồ , Hà Nội

46 Đỗ Thị Huyền Trang 31/12/1987

Số nhà 62, 

ngõ 43/33, 

Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhận LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số nhà 62, ngõ 

43/33, Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

47 Lưu Văn Tuấn 05/10/1982

Thạch Bình, 

Thạch 

Thành, 

Thanh Hóa

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021
Thạch Bình, Thạch 

Thành, Thanh Hóa

48 Phạm Minh Tùng 23/3/1990

Cẩm Tân, 

Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa

Cử nhân công 

nghệ hóa học, 

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-2021

Nộp lại 

giấy xác 

nhận vì Sai 

ngày tháng 

năm sinh 

trong Giấy 

xác nhận

Dịch vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

49 Phan Hồng Tùng 20/5/1990

Ấp 7, xã 

Tân Ân, 

huyện Cần 

Đước, tỉnh 

Long An

Thạc sỹ Lưu trữ

Trung cấp 

Hành 

chính văn 

thư

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2011-2021

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành khóa 

học chờ 

cấp bằng

Số 534, ấp 4, xã 

Hướng Thọ Phú, 

thành phố Tân An, 

tỉnh Long An
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

50 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/7/1986

Kim Lăng,  

Hải Quế, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Kim Lăng,  Hải 

Quế, Hải Lăng, 

Quảng Trị

51 Đinh Thế Vinh 02/08/1981

số 43, ngõ 

267 Hoàng 

Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

VN

2010-2021

số 43, ngõ 267 

Hoàng Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà Nội

52 Lê Thị Xuyến 30/10/1980

Thanh Mai, 

Thanh Oai, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Xóm Lan Đình, 

thôn My Thương, 

xã Thanh Mai, 

Thanh Oai, Hà Nội

53 Nguyễn Thị Hải Yến 06/08/1984

P406 B6b 

Nam Trung 

Yên, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học, 2017

Trung tâm 

LTQG III
2008-2021

P406 B6b Nam 

Trung Yên, Cầu 

Giấy, Hà Nội



Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Bùi Ngọc Anh 02/10/1980

tổ 38B 

Thượng 

Đình, Thanh 

Xuân, Hà 

Nội

Cử nhân 

Tiếng Anh 

sư phạm

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

LTQG  I
2011-nay

số 1B ngõ 72/1/77 

đường Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội

2 Phạm Thị Thanh Biên 06/11/1982

Hẻm 2 

Nguyên Tử 

Lực, phường 

8 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2011-nay

Hẻm 2 Nguyên Tử 

Lực, phường 8 thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

3 Nguyễn Ngọc Châu 02/07/1985

C37 Nguyên 

Tử Lực, 

phường 8 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Công tác xã 

hội và Phát 

triển cộng 

đồng

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2010-nay

C37 Nguyên Tử Lực, 

phường 8 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

4 Lương Thị Chiên 7/9/1985

TDP số 3 

Đức Thắng, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Đại học Lưu 

trữ

Cao đằng 

Lưu trữ

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ Lưu 

trữ - Số 

hóa HT

2013 -nay
TDP số 3 Đức Thắng, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

Phụ lục IV

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN THAM GIA KIỂM TRA NGHIỆP VỤ TƯ VẤN, ỨNG DỤNG KHOA HỌC 

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKT ngày       tháng      năm 2022 của Hội đồng kiểm tra)

STT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

Số: 07/TB-HĐKT; 23/05/2022; 08:15:50



2

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

5 Đào Thành Công 07/09/1984

số 73 Cao 

Thắng, 

phường 7, 

thành phố Đà 

Lạt, lâm 

Đồng

Cử nhân 

Lịch sử
chứng chỉ

Công ty 

TNHH Lưu 

trữ Miền 

Nam

2009-2016

số 73 Cao Thắng, 

phường 7, thành phố 

Đà Lạt, lâm Đồng

6 Phạm Thị Đát 1/1/1958

P 207 Nhà 

B9 Nghĩa 

Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Thạc sỹ Lưu 

trữ học và Tư 

liệu học

Trung tâm 

Chuyển 

giao công 

nghệ Văn 

thư Lưu trữ

2014 - nay

P 207 Nhà B9 Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội

7 Nguyễn Khắc Đạt 19/12/1981

63C Giải 

Phóng, 

Phường Tân 

Thành, tp 

Buôn Ma 

Thuột

Cử nhân 

Luật

TC Lưu trữ 

và Nghiệp 

vụ VP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Đắk Lắk

11/2009-

03/2021

63C Giải Phóng, 

Phường Tân Thành, 

tp Buôn Ma Thuột

8 Vũ Thị Diệu 29/10/1992

tổ 21 phường 

Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2014 -nay

tổ 21 phường Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

9 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983

ấp Bà 

Nghiệm, xã 

Mỹ Lạc, 

huyện Thủ 

Thừa, tỉnh 

Long An

Thạc sỹ Lưu 

trữ

Cử nhân 

CNTT

Chứng 

chỉ hành 

chính văn 

thư 

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2003-nay

Giấy xác 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

chờ cấp 

bằng 

(Nộp bổ 

sung bằng 

Thạc sỹ)

ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ 

Lạc, huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An

10 Nguyễn Dũng 21/6/1973

số 20 ngách 

259/40 

đường Phú 

Diễn, 

phường Phú 

Diễn, quận 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Kỹ sư công 

nghệ chế 

tạo máy

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-nay

số 20 ngách 259/40 

đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

11 Trần Quốc Dũng 19/5/1992

ấp 8 xã Hiệp 

Thạnh, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Long An

Cử nhân 

Tài chính 

Ngân hàng

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long AN

2016-nay

ấp 8 xã Hiệp Thạnh, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Long An

12 Đặng Thị Quỳnh Duyên 06/05/1985

tổ 7 hẻm 

Kim Đồng, 

phường 6 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân Lưu 

trữ học và 

Quản trị Văn 

phòng

Công ty 

TNHH 

Công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2010-nay

tổ 7 hẻm Kim Đồng, 

phường 6 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng



4

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

13 Lê Thị Yến Duyên 25/3/1988

ấp Bình 

Điện, xã 

Bình Tịnh, 

huyện Tân 

Trụ, tỉnh 

Long An

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long AN

2012-2019

ấp Bình Điện, xã 

Bình Tịnh, huyện Tân 

Trụ, tỉnh Long An

14 Mai Thị Duyên 11/09/1988

Thửa 469 

TBĐ 20 

Hẻm Lữ Gia, 

phường 9 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Lịch sử

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2012-nay

Thửa 469 TBĐ 20 

Hẻm Lữ Gia, phường 

9 thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

15 Nguyễn Thị Duyên 02/09/1985

13/9 Nguyễn 

An Ninh, 

phường 6 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Sư phạm 

tiếng Pháp

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2009-nay

13/9 Nguyễn An 

Ninh, phường 6 thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

16 Lê Thị Hà 5/5/1987

số 41 ngõ 

105 đường 

Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ Hành 

chính 

Văn 

phòng và 

VTLT

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2010 - nay

số 41 ngõ 105 đường 

Thụy Khuê, Tây Hồ, 

Hà Nội

17 Nguyễn Thị Bích Hà 17/12/1988

Thôn Guột, 

xã Việt 

Hùng, Quế 

Võ, Bắc 

Ninh

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2012 -nay

Thôn Guột, xã Việt 

Hùng, Quế Võ, Bắc 

Ninh
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

18 Trần Ngọc Hà 14/01/1985

11B/77 Bùi 

Xương 

Trạch, 

Khương 

Đình, Thanh 

Xuân, Hà 

Hành chính
Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia III

2008-nay

11B/77 Bùi Xương 

Trạch, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

19 Lê Hồng Hải 23/06/1980

BT 1.6 Khu 

đô thị chức 

năng Tây 

Mỗ, Đại Mỗ, 

Nam Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Hành chính 

học

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2010-nay
Thanh Lâm, Mê Linh, 

Hà Nội

20 Phạm Thị Bích Hải 02/12/1957

CH16 

(Phòng 

1208) CC 

CTM 299 

Cầu Giấy, 

Dịch Vọng 

Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Thạc sỹ Lưu 

trữ học và Tư 

liệu học

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2014 - nay

CH16 (Phòng 1208) 

CC CTM 299 Cầu 

Giấy, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội

21 Đào Thị Hạnh 13/6/1977

số nhà 02, 

ngõ 39 Tập 

thể Đại học 

Tài chính, tổ 

21 phường 

Dịch Vọng, 

quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Thạc sỹ 

Khoa học 

Lịch sử

Chứng 

chỉ học 

phần 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia tài 

liệu điện tử

2008 -nay

số nhà 02, ngõ 39 

Tập thể Đại học Tài 

chính, tổ 21 phường 

Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

22 Nguyễn Thị Hiên 03/01/1983

BT 1.6 Khu 

đô thị chức 

năng Tây 

Mỗ, Đại Mỗ, 

Nam Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Hành chính 

học

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2010-nay

Thôn 4, Song 

Phương, Hoài Đức, 

Hà Nội

23 Cao Thị Hiền 2/9/1984

Số 01/12/51 

ngõ 126 

Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu 

trữ học và 

Quản trị Văn 

phòng

Trung tâm 

Chuyển 

giao công 

nghệ Văn 

thư Lưu trữ

2009 - nay

Số 01/12/51 ngõ 126 

Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

24 Phạm Ngọc Hiền 02/09/1983

số 3 Dã 

Tượng, 

phường 5, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Kỹ sư công 

nghệ thông 

tin

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

Quản trị 

văn 

phòng

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2006-2021
Số 44/1 Bạch Đằng, 

Đà Lạt, Lâm Đồng

25 Nguyễn Đức Hiếu 01/12/1989

xã Ninh Xá, 

huyện Thuận 

Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Điện tử 

viễn thông

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

thương mại 

và phát 

triển công 

nghệ FSI

214-nay

ngõ 546/25/2 Trần 

Cung, phường Cổ 

Nhuế, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

26 Vũ Trọng Hiếu 29/3/1984

Giáp Ba, 

Bạch Hạ, 

Phú Xuyên, 

Hà Nội

Kỹ sư công 

nghệ sinh 

học

Chứng 

chỉ sơ cấp 

nghề 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2012-2021
Giáp Ba, Bạch Hạ, 

Phú Xuyên, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

27 Nguyễn Thanh Hoa 31/5/1990

33 hẻm 

295/53 Ngõ 

Quỳnh, 

Thanh Nhàn, 

Quỳnh Lôi, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu 

trữ học

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015 - nay

33 hẻm 295/53 Ngõ 

Quỳnh, Thanh Nhàn, 

Quỳnh Lôi, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

28 Nguyễn Thị Thanh Hoa 16/06/1982

Lô 8 BT2 X2 

Bắc Linh 

Đàm - mở 

rộng, Hoàng 

Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân 

Kinh tế

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

2015-nay

Lô 8 BT2 X2 Bắc 

Linh Đàm - mở rộng, 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

29 Nguyễn Thị Thu Hoài 1/9/1981

21, ngõ 219 

Nguyễn 

Ngọc Vũ, 

Trung Hòa, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội

ĐH Khoa 

học máy 

tính

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2005-2021

21, ngõ 219 Nguyễn 

Ngọc Vũ, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

30 Nguyễn Thu Hoài 5/8/1973

69B4, Lạc 

Trung, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Thạc sỹ 

Hán Nôm

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

LTQG  I
1994-nay

69B4, Lạc Trung, 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

31 Đặng Minh Hoàng 19/6/1983

XNXD Cầu 

7, Đông 

Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Kỹ sư trắc 

địa

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015 - nay

XNXD Cầu 7, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

32 Đặng Thị Hồng 20/12/1986

Hẻm 1/5 Lữ 

Gia, phường 

9 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

Cử nhân 

Công tác xã 

hội và Phát 

triển cộng 

đồng

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2012-may

Hẻm 1/5 Lữ Gia, 

phường 9 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

33 Lã Thị Hồng 9/6/1957

Số 12 B15 

TT Bảo tàng 

Hồ Chí 

Minh, Liễu 

Giai, Ba 

Đình, Hà Nội

Thạc sỹ Lưu 

trữ học và Tư 

liệu học

Trung tâm 

Chuyển 

giao công 

nghệ Văn 

thư Lưu trữ

2014 - nay

Số 12 B15 TT Bảo 

tàng Hồ Chí Minh, 

Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội

34 Lê Thị Huệ 12/10/1987

37A Triệu 

Việt Vương, 

phường 3, 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Lịch sử 

Chứng 

Chỉ 

VTLT-

HCVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2012-nay

62 Nguyễn Hoàng, 

phường 7 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

35 Nguyễn Duy Hưng 05/08/1983

Quỳ Chữ, 

Hoằng Quỳ, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2012 - nay

Quỳ Chữ, Hoằng 

Quỳ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

36 Trịnh Thị Thu Hương 15/6/1979

số 6 Trần 

Đăng Ninh, 

phường 

Quang 

Trung, quận 

Hà Đông, Hà 

Nội

Thạc sỹ Lưu 

trữ học

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2010 - nay

số 6 Trần Đăng Ninh, 

phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

37 Nguyễn Thanh Huyền 3/10/1978

Đan Tảo, 

Tân Minh, 

Sóc Sơn, Hà 

Nội

Kỹ sư Tin 

học ứng 

dụng

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2011 - nay
Vĩnh Quỳnh. Thanh 

Trì, Hà Nội

38 Nguyễn Duy Khánh 30/09/1988

254/2 

Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP6, Tân 

An, thị xã 

Lagi, Bình 

Thuận

Cử nhân 

ngữ văn

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2013-nay

23/24 Mai Lão Bạng, 

Phường 13, Tân Bình, 

tp Hồ Chí Minh

39 Nguyễn Văn Khoa 14/01/1986

Cao Đức, 

Gia Bình, 

Bắc Ninh

Cử nhân LT 

học & QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia II

2008-nay

Ấp 5 Vĩnh Lộc B, 

BÌnh Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh

40 Phạm Thị Phương Lan 26/10/1974

TT Bảo tàng 

CAND Ngõ 

Bách Thảo, 

đường 

Hoàng Hoa 

Thám, 

phường 

Ngọc Hà, 

quận Ba 

Đình, Hà Nội

Cử nhân 

Luật Quốc 

tế

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Phát triển 

công nghệ 

hành chính 

văn phòng

2009-nay

TT Bảo tàng CAND 

Ngõ Bách Thảo, 

đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Ngọc 

Hà, quận Ba Đình, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

41 Bùi Ngọc Lê 26/12/1983

306/64/12/4 

Vườn Lai, 

An Phú 

Đông, Quận 

12, tp Hồ 

Chí Minh 

Cử nhân 

CNTT

Chứng 

chỉ Quản 

trị văn 

phòng và 

văn thư, 

lưu trữ

Trung tâm 

LTQG II
2015-2021

306/64/12/4 Vườn 

Lai, An Phú Đông, 

Quận 12, tp Hồ Chí 

Minh 

42 Trương Văn Liêm 15/05/1974

23/24 Mai 

Lão Bạng, 

phường 13, 

quận Tân 

Bình, tp Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư xây 

dựng

Chứng 

chỉ Sơ 

cấp 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2010-nay

23/24 Mai Lão Bạng, 

phường 13, quận Tân 

Bình, tp Hồ Chí Minh

43 Lê Thị Phương Liên 2/9/1977

23/24 Mai 

Lão Bạng, 

Phường 13, 

Tân Bình, tp 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 

Tài Chính - 

Ngân hàng

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2011-2021

23/24 Mai Lão Bạng, 

Phường 13, Tân Bình, 

tp Hồ Chí Minh

44 Bùi Thị Mai 09/09/1987

số nhà 75/62 

đường Lữ 

Gia, phường 

9 thành phố 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Hán Nôm

Chứng 

chỉ Văn 

thư Lưu 

trữ

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2011-nay

số nhà 75/62 đường 

Lữ Gia, phường 9 

thành phố Đà Lạt, 

Lâm Đồng
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

45 Phan Tuyết Mai 25/5/1972

số 7C/79A 

Phố Lương 

Khánh 

Thiện, 

phường 

Tương Mai, 

quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân Lưu 

trữ học và 

Quản trị Văn 

phòng

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-nay

số 7C/79A Phố 

Lương Khánh Thiện, 

phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội

46 Trần Thị Minh 06/02/1980

Chung cư 32 

Đào Duy Từ, 

phường 4 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Lịch sử

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2007-nay

Chung cư 32 Đào 

Duy Từ, phường 4 

thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

47 Trần Thị Thúy Mỵ 13/12/1981

Phường Vĩnh 

Tuy, quận 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu 

trữ học

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-nay

Phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

48 Bùi Thị Nga 23/10/1985

70D An Tôn, 

phường 5 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Lịch sử

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2008-nay

70D An Tôn, phường 

5 thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

49 Hoàng Thị Ngân 17/7/1992

Lạc Sơn, 

Hậu Lộc, 

Thanh Hóa

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2013 - nay
Lạc Sơn, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

50 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/09/1993

Phú Nham, 

Phù Ninh, 

Phú Thọ

Cử nhân 

Kinh tế

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2015-nay

số 86, ngõ 20, đường 

Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

51 Lại Thị Ngọc 13/7/1984

Hẻm 10, Vạn 

Kiếp, 

phường 8 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

khoa học 

Công tác xã 

hội và Phát 

triển cộng 

đồng

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2008 -nay

Hẻm 10, Vạn Kiếp, 

phường 8 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/10/1965

105 Lô B 

Chung cư 

Khang Gia, 

phường 14, 

quận Gò 

Vấp, tp Hồ 

Chí Minh

Cử nhân LT 

học & QTVP

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2011-2020

105 Lô B Chung cư 

Khang Gia, phường 

14, quận Gò Vấp, tp 

Hồ Chí Minh

53 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 27/3/1990

151 ấp 4 xã 

Bình Tâm, 

thành phố 

Tân An, tỉnh 

Long An

Cử nhân 

Luật

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long AN

2011-nay

151 ấp 4 xã Bình 

Tâm, thành phố Tân 

An, tỉnh Long An
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

54 Lê Thị Hồng Nhung 30/4/1986

Phường 

Long Sơn, 

thị xã Tân 

Châu, An 

Giang

Cử nhân 

quản trị 

kinh doanh

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

tin học và 

số hóa tài 

liệu

2013-nay

Nộp lại 

Giấy xác 

nhận ghi 

không 

đúng 

chuyên 

ngành tốt 

nghiệp 

(ngữ văn)

18D Cộng hòa, 

phường 4 quận Tân 

Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

55 Nguyễn Thị Hoài Nhung 28/1/1977

số 20 ngách 

259/40 

đường Phú 

Diễn, 

phường Phú 

Diễn, quận 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân 

kinh tế

Chứng 

chỉ sơ cấp 

nghề 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2012-2021

số 20 ngách 259/40 

đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

56 Trần Thị Nhung 05/05/1988

Nga Văn, 

Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Cử nhân Lưu 

trữ học và 

Quản trị Văn 

phòng

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2013-nay

36A Trần Khánh Dư, 

phường 8 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

57 Nguyễn Đức Ninh 25/10/1982

24 đường 

24B phường 

Bình Trị 

Đông B, 

quận Tân 

Bình, tp Hồ 

Chí Minh

Cử nhân 

CNTT

Chứng 

chỉ 

QTVP và 

công tác 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia II

2012-2021

24 đường 24B 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Tân 

Bình, tp Hồ Chí Minh
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

58 Võ Thị Phụng 20/11/1985

678 ấp Vĩnh 

Bình, xã An 

Vĩnh Ngãi, 

thành phố 

Tân An, tỉnh 

Long An

Cử nhân 

quản trị 

kinh doanh

Chứng 

chỉ 

QTVP và 

công tác 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long AN

2009-nay

678 ấp Vĩnh Bình, xã 

An Vĩnh Ngãi, thành 

phố Tân An, tỉnh 

Long An

59 Nguyễn Thị Nhật Phương 29/03/1984

479 Lê 

Duẩn, Phú 

Thuận, Thừa 

Thiên Huế

Cử nhân 

Hán Nôm

Chứng 

chỉ văn 

thư, lưu 

trữ và 

soạn thảo 

văn bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2010-2021
21 Yết Kiêu, phường 

5 Đà Lạt, Lâm Đồng

60 Trịnh Thị Phượng 02/09/1984

8b Mê Linh, 

phường 9 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Tiếng Pháp 

sư phạm

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2010-nay

8b Mê Linh, phường 

9 thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

61 Cao Thị Quang 20/12/1986

Thửa 585 

KQH Hàn 

Thuyên, 

phường 5 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Hán Nôm

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2011-nay

Thửa 585 KQH Hàn 

Thuyên, phường 5 

thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

62 Hà Văn Quang 24/11/1986

Cầu Bâm, 

Sơn Nam, 

Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2013 - nay

Cầu Bâm, Sơn Nam, 

Sơn Dương, Tuyên 

Quang
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

63 Bùi Khắc Quyết 20/3/1983

13/9 Nguyễn 

An Ninh, 

phường 6 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân LT 

học & QTVP

Cao đẳng 

Lưu trữ 

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2007-nay

13/9 Nguyễn An 

Ninh, phường 6 thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

64 Nguyễn Thị Quỳnh 22/02/1990

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2010-nay
Vân Tảo, Thường 

Tín, Hà Nội

65 Nguyễn Thị Quỳnh 04/06/1988

P402 CT4 

Mỹ Đình 2 

TDP 14 Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Quản trị 

kinh doanh

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2011-nay

Bổ sung 

chứng chỉ 

Bồi 

dưỡng 

Photo đủ  

mặt 

P402 CT4 Mỹ Đình 2 

TDP 14 Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

66 Huỳnh Thanh Sang 07/06/1987

số 7/5 Hàn 

Thuyên, 

Phường 5, 

thành phố Đà 

Lạt, Lâm 

Đồng

cử nhân 

Luật
Lưu trữ

Công ty 

TNHH Lưu 

trữ Miền 

Nam

2009-

2/2017; 

2017- nay

số 7/5 Hàn Thuyên, 

Phường 5, thành phố 

Đà Lạt, Lâm Đồng

67 Tạ Thị Thanh Sơn 11/11/1983

Tổ 9 Phúc 

Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân 

Hành chính 

học

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

LTQG  I
2008-nay

Tổ 9 Phúc Diễn, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

68 Phạm Vũ Tài 15/03/1981

Ngọc Khánh, 

Ba Đình, Hà 

Nôi

Đại học LT và 

QTVP

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Trung tâm 

LTQG II
2012-2021

Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

69 Nguyễn Văn Tân 20/06/1985

Xã Đức 

Chánh, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi

CN Kế toán
Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2008-nay

Xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

70 Trần Duy Thăng 22/01/1988

Thôn Ngang 

Nguyễn, 

Hiên Vân, 

Tiên Du, Bắc 

Ninh

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2013 - nay

Thôn Ngang Nguyễn, 

Hiên Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

71 Nguyễn Thị Thanh 21/6/1980

41 Hàn 

Thuyên , 

phường 5, 

thành phố Đà 

Lạt,tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân LT 

học & QTVP

Trung cấp 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2006-nay

41 Hàn Thuyên , 

phường 5, thành phố 

Đà Lạt,tỉnh Lâm 

Đồng

72 Huỳnh Văn Thành 20/02/1983

Thị trấn Ea 

Pốk, huyện 

CưMgar, tỉnh 

Đăk Lăk

Cử nhân 

Luật

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Đăk Lăk

2013-nay

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện CưMgar, tỉnh 

Đăk Lăk

73 Ninh Viết Thành 18/11/1985

số 41 ngõ 

105 đường 

Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Thạc sỹ Lưu 

trữ học

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2010 - nay

số 41 ngõ 105 đường 

Thụy Khuê, Tây Hồ, 

Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

74 Trần Thị Thảo 17/05/1984

P 803, 

CCKTT 

GĐCQ BTL 

TT huấn 

luyện CSB, 

Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà 

Nôi

Cử nhân 

Kinh tế

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý - 

Liên hiệp 

các hội 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Việt Nam 

2010- nay

P 803, CCKTT 

GĐCQ BTL TT huấn 

luyện CSB, Hà Cầu, 

Hà Đông, Hà Nôi

75 Phạm Thị Thoa 9/7/1991

TDP Đông 

Ngạc 5, 

phường 

Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-nay

TDP Đông Ngạc 5, 

phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

76 Nguyễn Thị Kim Thu 2/11/1979

số 39 Phúc 

Xá, phường 

Phúc Xá, 

quận Ba 

Đình, Hà Nội

Thạc sỹ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Khoa học 

kỹ thuật 

VTLT

2009 đến 

nay

số 39 Phúc Xá, 

phường Phúc Xá, 

quận Ba Đình, Hà 

Nội

77 Nguyễn Dạ Thương 13/02/1985

28 ngõ 301 

đường Hồng 

Hà, Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội

Tài chính 

Ngân hàng

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2011-nay

Bổ sung 

chứng chỉ 

Bồi 

dưỡng 

Photo đủ  

mặt 

28 ngõ 301 đường 

Hồng Hà, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

78 Nguyễn Thị Thương 26/6/1991

Tổ 18 cụm 2, 

phường 

Xuân La, 

quận tây Hồ, 

Hà Nội

Cử nhân Kế 

toán (mất 

bằng, có 

xác nhận 

của 

Trưởng)

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

12/2015-

nay

Tổ 18 cụm 2, phường 

Xuân La, quận tây 

Hồ, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

79 Nguyễn Thị Thương 21/4/1985

Số 5 -TT6 

khu sinh thái 

Xuân 

Phương, 

Nam Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ 

hành 

chính văn 

phòng, 

VTLT

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2011 -nay

Số 5 -TT6 khu sinh 

thái Xuân Phương, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

80 Nguyễn Hà Minh Thùy 05/08/1991

Cổ Phúc, 

Trấn Yên, 

Yên Bái

Cử nhân 

Quản trị 

nhân lực

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2015-2021

số 86, ngõ 20, đường 

Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

81 Phạm Thị Thủy 28/12/1982

tổ 17 cụm 2 

Xuân La, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu 

trữ học và 

Quản trị Văn 

phòng

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2010 - nay
tổ 17 cụm 2 Xuân La, 

Tây Hồ, Hà Nội

82 Nguyễn Văn  Tình 25/05/1987

Phú Yên, 

Phú Xuyên, 

Hà Nội

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

VN

2010-2021

số 27, ngõ 23, đường 

Xuân La, Tây Hồ , Hà 

Nội

83 Hoàng Thị Trang 30/11/1991

Thôn 1, Ba 

Trại, Ba Vì, 

Hà Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ VTLT

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

2015-nay
Thôn 1, Ba Trại, Ba 

Vì, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

84 Lê Minh Trang 11/07/1991

số 19 hẻm 

9/14/12 

Lương Đình 

Của, Kim 

Liên, Đống 

Đa, Hà Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

LTQG  I
2013-nay

số 22 ngách 22/5 

Lương Khánh Thiện, 

Hoàng Mai, Hà Nội

85 Nguyễn Mạnh Trung 07/08/1977

Phòng 

102A4, TT 

Công ty Cơ 

khí Hà Nội

Thạc sỹ 

CNTT

Chứng 

chỉ VTLT

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

2007-nay

Phòng 102A4, TT 

Công ty Cơ khí Hà 

Nội

86 Nguyễn Anh Tuấn 03/10/1975

số 5 ngách 

514/12 Thụy 

Khuê, Bưởi, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân 

Quản trị 

Kinh doanh

Chứng 

chỉ Văn 

thư Lưu 

trữ

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

01/2016-

nay

số 5 ngách 514/12 

Thụy Khuê, Bưởi, 

Tây Hồ, Hà Nội

87 Ngô Đức Tùng 05/12/1982

xã  Tịnh 

Minh, huyện 

Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

cử nhân 

Luật

Nghiệp vụ 

VT-LT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Phú Yên

02/2013-

4/2021

xã  Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

88 Phan Hồng Tùng 20/5/1990

ấp 7 xã Tân 

Ân, huyện 

Cần Đước, 

tỉnh Long An

Cử nhân 

Kinh tế 

Luật

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long AN

2011-nay

số 534 ấp 4 xã Hướng 

Thọ Phú, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An



20

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

89 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/7/1986

Kim Long, 

Hải Quế, Hải 

Long, Quảng 

Trị

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty Cổ 

phần phát 

triển công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2012 -nay
Kim Long, Hải Quế, 

Hải Long, Quảng Trị

90 Nguyễn Thị Vân 13/5/1984

Thọ Vực, 

Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

Cử nhân Lưu 

trữ học và 

Quản trị Văn 

phòng

Trung tâm 

Đào tạo 

NC-KH tổ 

chức và 

quản lý

2008 - nay
Thọ Vực, Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

91 Trương Quốc Việt 16/01/1986

H4 Cư Xá 

Hỏa Xa, 

phường 10 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Kỹ sư 

CNTT

Chứng 

chỉ VTLT 

và soạn 

thảo văn 

bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2012-nay

H4 Cư Xá Hỏa Xa, 

phường 10 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

92 Đinh Thế Vinh 02/08/1981

số 43, ngõ 

267 Hoàng 

Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

VN

2010-2021

số 43, ngõ 267 Hoàng 

Hoa Thám, Ba Đình, 

Hà Nội

93 Đỗ Văn Vũ 14/7/1983

27  Mê 

Trang Sơn, 

phường 5 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân tài 

chính kế 

toán

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2006-nay

27  Mê Trang Sơn, 

phường 5 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khácNgày tháng năm sinh

94 Phạm Phi Vũ 27/12/1985

tổ 7 hẻm 

Kim Đồng, 

phường 6 Đà 

Lạt, Lâm 

Đồng

cử nhân 

Luật

Sơ cấp 

VTLT

Công ty 

TNHH 

Công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2009-nay

tổ 7 hẻm Kim Đồng, 

phường 6 Đà Lạt, 

Lâm Đồng

95 Nguyễn Thị Xuân 4/9/1978

Thôn Trung, 

xã Dương 

Hà, huyện 

Gia Lâm, Hà 

Nội

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

học

Trung cấp 

VTLT

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Khoa học 

VTLT

2012-nay

Thôn Trung, xã 

Dương Hà, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội

96 Phạm Thị Yến 30/12/1983

27 Ma Trang 

Sơn, phường 

5 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đông

Cử nhân 

Hán Nôm

Chứng 

chỉ Lưu 

trữ học và 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2007 - nay

27 Ma Trang Sơn, 

phường 5 thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đông



Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Hồ Mỹ Á 30/91985

42/76C, đường 

30-4, An Phú, 

Ninh Kiều, 

Cần Thơ

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Cần Thơ

2011-nay

42/76C, đường 30-4, 

An Phú, Ninh Kiều, 

Cần Thơ

2 Vương Việt Anh 29/10/1987

số 22 ngách 

22/5 Lương 

Khánh Thiện, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Sư phạm 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2012-nay

số 22 ngách 22/5 

Lương Khánh Thiện, 

Hoàng Mai, Hà Nội

3 Bùi Ngọc Anh 02/10/1980

tổ 38B Thượng 

Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân 

Tiếng Anh 

sư phạm

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2011-nay

số 1B ngõ 72/1/77 

đường Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội

4 Đỗ Hoàng Anh 31/12/1978

Ngõ 1, Ngô 

Thì Nhậm, Hà 

Đông, Hà Nội

Thạc sĩ 

Ngôn ngữ 

học

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2005-2021

Ngõ 1, Ngô Thì 

Nhậm, Hà Đông, Hà 

Nội

5 Phạm Thị Thanh Biên 06/11/1982

Hẻm 2 Nguyên 

Tử Lực, 

phường 8, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

Văn thư, 

Lưu trữ và 

soạn thảo 

văn bản

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2011-2021

Hẻm 2 Nguyên Tử 

Lực, phường 8, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

6 Phan Văn Bình 18/03/1990

422/16 khu 

phố 1, Tân 

Định, Bến Cát, 

Bình Dương

Cử nhân LT và 

QTVP (TN 2021)

Cử nhân kế 

toán

Chi cục 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Bình 

Dương

01/2016-

2021

422/16 khu phố 1, 

Tân Định, Bến Cát, 

Bình Dương

Phụ lục I

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN THAM GIA KIỂM TRA NGHIỆP VỤ CHỈNH LÝ  TÀI LIỆU LƯU TRỮ

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKT ngày       tháng      năm 2022 của Hội đồng kiểm tra)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

Số: 07/TB-HĐKT; 23/05/2022; 08:15:50
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

7 Trần Thanh Cần 20/02/1986

ấp 5, Vị Tân, 

Vị Thanh, Hậu 

Giang

cử nhân 

Luật
VTLT

Trung tâm 

LTLS tỉnh  

Hậu Giang

2012-nay
ấp 5, Vị Tân, Vị 

Thanh, Hậu Giang

8 Nguyễn Thị Diệu Chi 14/05/1984

tổ 7, phường 

Trần Phú, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

Văn thư- 

Lưu trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2005-nay

tổ 7, phường Trần 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

9 Nguyễn Văn Cung 10/10/1970

Số 02 Trần 

Hưng Đạo, 

phường 3, 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Cử nhân 

Kinh tế 

phát triển

Chứng chỉ 

Lưu trữ 

học và 

Quản trị 

văn phòng

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2008-2021

Số 02 Trần Hưng 

Đạo, phường 3, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

10 Nguyễn Khắc Đạt 19/12/1981

63C Giải 

Phóng, 

Phường Tân 

Thành, tp 

Buôn Ma 

Thuột

Cử nhân 

Luật

TC Lưu trữ 

và Nghiệp 

vụ VP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Đắk Lắk

11/2009-

03/2021

63C Giải Phóng, 

Phường Tân Thành, 

tp Buôn Ma Thuột

11 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/11/1982

xã Tịnh Hà, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2007-nay
xã Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

12 Lương Ngọc Diệu 08/02/1977

62/16/19/7 khu 

7, đường 

ĐX013, 

phường Phú 

Mỹ, Thủ Dầu 

Một, Bình 

Dương

Cử nhân LT học & 

QTVP

Chi cục 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Bình 

Dương

2/1999-nay

62/16/19/7 khu 7, 

đường ĐX013, 

phường Phú Mỹ, Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương



3

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

13 Vũ Thị Diệu 29/10/1992

Tổ 21, phường 

Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng chỉ 

sơ cấp 

VTLT

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2014-2021

Tổ 21, phường Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội

14 Mai Văn Diệu 26/03/1993

Yên Giang, 

Yên Định, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021
42 Xuân Đỉnh, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

15 Kim Đông Đô 21/10/1984

P12A12, tòa 

nhà CT2-TP, 

KĐT Tây Nam 

Linh Đàm, 

phường Hoàng 

Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân 

CNTT

Bồi dưỡng 

Nghiệp vụ 

VT-LT

Trung tâm 

LTQG I
2015-2021

P12A12, tòa nhà CT2-

TP, KĐT Tây Nam 

Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

16 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983

ấp Bà Nghiệm, 

xã Mỹ Lạc, 

huyện Thủ 

Thừa, tỉnh 

Long An

Thạc sĩ Lưu trữ 

học

Cử nhân 

CNTT

Trung cấp 

hành chính 

văn thư

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2003-nay

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành 

chương 

trình học, 

chờ cấp 

bằng

ấp Bà Nghiệm, xã 

Mỹ Lạc, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An

17 Trần Quốc Dũng 19/05/1992

ấp 8, xã Hiệp 

Thạnh, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Long An

Cử nhân tài 

chính- ngân 

hàng

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

Lưu trữ 

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Long An

2016-2021

ấp 8, xã Hiệp Thạnh, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Long An



4

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

18 Nguyễn Dũng 21/06/1973

Số 20, ngách 

259/40 đường 

Phú Diễn, 

phường Phú 

Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Cử nhân 

Cơ khí chế 

tạo máy

Chứng chỉ 

sơ cấp Văn 

thư Lưu trữ

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-2021

Số 20, ngách 259/40 

đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

19 Nguyễn Thị Thùy Dương 26/01/1987

P606 tòa 

HH01C khu đô 

thị Thanh Hà, 

xã Cự Khê, 

Thanh Oai, Hà 

Nội

Thạc sĩ Lưu trữ 

học

Trung tâm 

Dữ liệu và 

Thông tin 

đất đai

2010-2021

P606 tòa HH01C khu 

đô thị Thanh Hà, xã 

Cự Khê, Thanh Oai, 

Hà Nội

20 Lê Thị Duyên 05/09/1984

P412-H3 

Thanh Xuân 

Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân LT học & 

QTVP

Viện kiểm 

sát nhân 

dân tối cao

2010-2021

P412-H3 Thanh 

Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội

21 Lê Thị Yến Duyên 25/03/1988

ấp Bình Điện, 

xã Bình Tịnh, 

huyện Tân 

Trụ, tỉnh Long 

An

Cử nhân kế 

toán

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

Lưu trữ 

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Long An

2012-2019

ấp Bình Điện, xã 

Bình Tịnh, huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long 

An

22 Phạm Thị Giang 11/12/1993
Đạo Lý, Lý 

Nhân, Hà Nam

Cử nhân Lưu trữ 

học

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ Lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-nay

số 3 ngách 42/109 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

23 Trần Ngọc Hà 14/01/1985

11B/77 Bùi 

Xương Trạch, 

Khương Đình, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội

Hành chính

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia III

2008-nay

11B/77 Bùi Xương 

Trạch, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội



5

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

24 Phạm Thị Hà 06/02/1983

P12A03, C2A 

Ecohome II, 

Đông Ngạc, 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2005-2021

P12A03, C2A 

Ecohome II, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm

25 Lê Thị Hà 05/05/1987

Số 41, ngõ 

105, đường 

Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân 

Kế toán

Chứng chỉ 

Hành 

chính, Văn 

phòng, 

VTLT

Công ty cổ 

phần LT 

VN

2010-2021

Số 41, ngõ 105, 

đường Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội

26 Trịnh Thị Hà 20/01/1980

phường Trưng 

Trắc, thành 

phố Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Bảo hiểm 

TLLTQG

2014-2021

phường Trưng Trắc, 

thành phố Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

27 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1993

Thôn 10, xã 

Phù Lưu Tế, 

huyện Mỹ 

Đức, hà Nội

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

Trung cấp 

VTLT

Trung tâm 

LTQG I
2015-2021

Thôn 10, xã Phù Lưu 

Tế, huyện Mỹ Đức, 

hà Nội

28 Hoàng Thị Hằng 17/9/1979

Phường Phú 

Đô, quận Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân 

ngoại ngữ

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2005-nay

số 4 ngách 8/167 

đường Lê Quang 

Đạo, phường Phú 

Đô, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

29 Bùi Thị Thu Hằng 02/05/1977

Tổ 02 Phương 

Lâm, thành 

phố Hòa Bình, 

Hòa Bình

Cử nhân 

Kế toán

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm  

Đào tạo- 

Nghiên cứu 

khoa học tổ 

chức và 

quản lý

2014-2021

145/64 Lê Đức Thọ, 

phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh



6

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

30 Nguyễn Thị Hằng 12/10/1984

12-B15 tập thể 

BTHCM ngõ 

222A, Đội 

Cấn, Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2010-2021

Làng Miêu Nha, 

phường Tây Mỗ, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

31 Chử Thị Hằng 21/10/1980

Tổ 10, đường 

Ngô Gia tự, 

phường Đức 

Giang, Long 

Biên, Hà Nội

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2004-2021

Tổ 10, đường Ngô 

Gia tự, phường Đức 

Giang, Long Biên, 

Hà Nội

32 Nguyễn Thị Hạnh 10/09/1965

Phường Ba 

Đình, thành 

phố Thanh 

Hóa

Cử nhân 

Hành chính 

học

Trung học 

Văn thư 

Lưu trữ

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Thanh Hóa

2003-2020 Nghỉ hưu 

Số 406 Lê Hoàn, 

phường Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa

33 Trần Thị Thu Hiền 08/05/1976

Mipec Long 

Biên, phường 

Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà 

Nội

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2005-2021

Mipec Long Biên, 

phường Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội

34 Lê Thị Hiền 29/11/1986

số 1 ngõ Trần 

Quốc Toản, 

Trần Hưng 

Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Kỹ sư 

CNTT
Chứng chỉ

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

2015-nay

35 Nguyễn Đức Hiếu 01/12/1989

xã Ninh Xá, 

huyện Thuận 

Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Điện tử 

viễn thông

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty Cổ 

phần 

Thương 

mại và Phát 

triển công 

nghệ FSI

2014-nay

546/23/2 Trần Cung, 

phường Cổ Nhuế, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội



7

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

36 Phạm Trung Hiếu 09/07/1961

tổ 06, phường 

Minh Tân, tp 

Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái

Thạc sỹ 

Khoa học 

xã hội và 

Nhân văn

CC trường 

ĐHKH&X

HNV

Trưởng 

phòng 

VTLT - 

SNV Yên 

Bái

2018-2021

nghỉ hưu 

01/11/202

1

tổ 06, phường Minh 

Tân, tp Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái

37 Trần Thị Hoa 02/06/1987

tổ 36 cụm 5 

Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội

Hành chính
Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia III

2012-nay

sn 17 ngách 38/24 

ngõ 38 Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội

38 Nguyễn Thanh Hoa 31/05/1990

33 hẻm 295/53 

Ngõ Quỳnh, 

Thanh Nhàn, 

Quỳnh Lôi, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-2021

33 hẻm 295/53 Ngõ 

Quỳnh, Thanh Nhàn, 

Quỳnh Lôi, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

39 Nguyễn Thị Thanh Hoa 16/06/1982

Lô 8 BT2 X2 

Bắc Linh Đàm - 

mở rộng, 

Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Cử nhân 

Kinh tế
chứng chỉ

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

2015-nay

Lô 8 BT2 X2 Bắc 

Linh Đàm - mở rộng, 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

40 Nguyễn Thị Thu Hoài 01/09/1981

105 b, B9 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân 

Khoa học 

máy tính

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2005-2021

21 ngõ 219 Nguyễn 

Ngọc Vũ, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

41 Phạm Thị Thanh Hoài 19/05/1974

số 58 B, ngõ 

11, Tổ 4 Đa 

Sỹ, phường 

Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà nội

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
1998-2021

số 58 B, ngõ 11, Tổ 4 

Đa Sỹ, phường Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà 

nội



8

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

42 Nguyễn Thu Hoài 05/08/1973

69 B4 Lạc 

Trung, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

Thạc sĩ 

Hán Nôm

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
1994-2021

69 B4 Lạc Trung, 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

43 Đinh Thị Hoài 23/12/1984

Phố Hồng 

Thái, thị trấn 

Quảng Uyên, 

huyện Quảng 

Hòa, Cao Bằng

Đại học Lưu trữ

Trung tâm 

LTLS Cao 

Bằng

2014-nay

tổ 06, phường Ngọc 

Xuân, Cao Bằng, Cao 

Bằng

44 Đặng Minh Hoàng 19/06/1983

XN xây dựng 

cầu 7, Đông 

Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Kỹ sư trắc 

địa

Chứng chỉ 

sơ cấp Văn 

thư Lưu trữ

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-2021

XN xây dựng cầu 7, 

Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

45 Sái Thị Kim Huế 09/05/1975

17B, tập thể 

Cục Lưu trữ, 

tổ 19 Phường 

Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội

cử nhân 

Luật

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia III

2010-nay

17B, tập thể Cục Lưu 

trữ, tổ 19 Phường 

Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội

46 Lê Thị Huệ 12/10/1987

37A Triệu Việt 

Vương, 

phường 3, Đà 

Lạt

Cử nhân 

Lịch sử

Chứng chỉ 

Văn thư 

Lưu trữ, 

HCVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2012-2021

62 Nguyễn Hoàng, 

phường 7 Đà Lạt, 

Lâm Đồng

47 Trịnh Thị Thu Hương 02/10/1983

67/32 Nguyễn 

Hữu Huân, 

phường Tây 

Sơn, TP 

Pleiku, Gia Lai

Cử nhân Lưu trữ 

học

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Gia Lai

2008-2021

67/32 Nguyễn Hữu 

Huân, phường Tây 

Sơn, TP Pleiku, Gia 

Lai
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

48 Lê Thị Thu Hương 18/11/1982

200 Nguyễn 

Ngọc Nại, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2012-2021

200 Nguyễn Ngọc 

Nại, Thanh Xuân, Hà 

Nội

49 Nguyễn Thị Hương 12/10/1982

Số 16 đường 

Kim Giang, 

phường Kim 

Giang, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân 

tiếng Đức

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

Khoa học 

kỹ thuật 

VTLT

2008-2021

P 2306 tòa CT1, 

Chung cư Ecogreen, 

286 Nguyễn Xiển, 

Tân Triều, Thanh 

Trì, Hà Nội

50 Vũ Xuân Hương 04/05/1979

Xã Nội Duệ, 

huyện Tiên 

Du, Băc Ninh

Cử nhân LTH và 

QTVP

Công ty cổ 

phần LT 

VN

2015-2021

Nộp lại  

Giấy xác 

nhận vì

Giấy xác 

nhận sai 

tên

Xã Nội Duệ, huyện 

Tiên Du, Băc Ninh

51 Nguyễn Thu Hương 19/10/1977

P 2509 tòa nhà 

Tây hà tower, 

19 Tố Hữu, 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Trung cấp 

VTLT

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Khoa học 

Văn thư 

Lưu trữ

2009-nay

P 2509 tòa nhà Tây 

hà tower, 19 Tố Hữu, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

52 Nguyễn Thị Thu Hường 13/4/1983

đội 12 xã Tân 

Lập, huyện 

Đan Phượng, 

Hà Nội

Thạc sỹ 

Hán Nôm

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2009-nay

Tòa CT2 - TP, KĐT 

Tay Nam hồ Linh 

Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

53 Nguyễn Thị Thu  Hường 14/12/1981

sn 834, tổ 03, 

phường Minh 

Tân, tp Yên 

Bái, Yên Bái

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTLT tỉnh 

Yên Bái

sn 834, tổ 03, phường 

Minh Tân, tp Yên 

Bái, Yên Bái

54 Trần Thị Thu Huyền 04/02/1987

P408 B2 tập 

thể Giảng Võ, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học

Trung tâm 

LTQG III
2011-nay

Tứ Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

55 Tào Thị Huyền 14/04/1984

Hùng Vương, 

Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Trung tâm 

Bảo hiểm 

TLLTQG

2005-2021
Hùng Vương, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc

56 Lê Thị Minh Huyền 12/01/1978

Tổ 25, ngõ 

107 Trần 

Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2008-2021

Tổ 25, ngõ 107 Trần 

Cung, Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà Nội

57 Nguyễn Duy Khánh 30/09/1988

254/2 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP6, Tân An, 

thị xã Lagi, 

Bình Thuận

Cử nhân 

ngữ văn

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2013-nay

23/24 Mai Lão Bạng, 

Phường 13, Tân 

Bình, tp Hồ Chí 

Minh

58 Nguyễn Văn Khoa 14/01/1986

Cao Đức, Gia 

Bình, Bắc 

Ninh

Cử nhân Lưu trữ 

học & QTVP

Trung tâm 

LTQG II
2008-2020

Ấp 5 Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

59 Lương Thuý Kiều 28/01/1985

Xã Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Hành chính 

học

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

công tác 

văn thư, 

lưu trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Đồng Tháp

2013-2021

Xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

60 Phan Quốc  Kiệt 26/08/1987

Số 286/73H3 

đường Cách 

mạng tháng 8, 

phường Bùi 

Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy, 

Cần Thơ

Cử nhân Lưu trữ 

và Quản trị văn 

phòng

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

01/2016-

04/2021

Số 42/76C, đường 30-

4 phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

61 Lê Thị Bích Mơ 27/01/1993

số 12/18/36 Cô 

Đông, Khu 4 

P.Bình Hàn, 

thành phố Hải 

Dương

Quản lý 

nhà nước

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty Cổ 

phần tư vấn 

và Giải 

pháp công 

nghệ Đông 

Nam Á

2016-nay

số 18 ngõ 15 Võ Chí 

Công, phường Xuân 

La, quận Tây Hồ, Hà 

Nội

62 Trương Văn Liêm 15/05/1974

23/24 Mai Lão 

Bạng, phường 

13, quận Tân 

Bình, tp Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư xây 

dựng

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

Sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2010-nay

23/24 Mai Lão Bạng, 

phường 13, quận Tân 

Bình, tp Hồ Chí 

Minh

63 Nguyễn Thị Loan 09/10/1986

Thôn 1, Ninh 

Hiệp, Gia 

Lâm, Hà Nội

Cử nhân LTH và 

QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2011-2021

Thôn 1, Ninh Hiệp, 

Gia Lâm, Hà Nội

64 Nguyễn Thị Loan 25/05/1987

19 ngõ 148 

Mai Anh Tuấn, 

Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà 

Nội

Cử nhân LTH và 

QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

19 ngõ 148 Mai Anh 

Tuấn, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội

65 Đỗ Đình Long 03/05/1992

KDC Vĩnh 

Long, Văn 

Đức, thành 

phố Chí Linh, 

Hải Dương

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty Cổ 

phần 

Thương 

mại và Phát 

triển công 

nghệ FSI

11/2015-

12/2020

số 5 ngách 1/2 Trần 

Quốc Hoàn, tổ 11 

phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

66 Nguyễn Thị Hằng Lý 21/05/1983

Số 43/71 

phường Tây 

Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2004-2021

Phường Tây Mỗ, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

67 Phan Tuyết Mai 25/5/1972

số 7C/79A Phố 

Lương Khánh 

Thiện, phường 

Tương Mai, 

quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-nay

số 7C/79A Phố 

Lương Khánh Thiện, 

phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội

68 Đặng Thị Phương Mai 12/09/1972

57 Lê Văn Sỹ, 

phường 13, 

Phú Nhuận, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đại học 

Ngữ văn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm  

Đào tạo- 

Nghiên cứu 

khoa học tổ 

chức và 

quản lý

2015-2021

57 Lê Văn Sỹ, 

phường 13, Phú 

Nhuận, thành phố Hồ 

Chí Minh

69 Nguyễn Thị Mai 02/03/1986

Thượng Xá, 

Thượng Quân, 

Kinh Môn, Hải 

Dương

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021

Đại lộ Thăng Long, 

Mễ Trì, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

70 Võ Ngọc Mai 28/08/1981

xã Bình 

Thành, huyện 

Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Bình Định

2009-2021

KV6, Quang Trung, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

71 Nguyễn Đình Minh 12/10/1992

Đông Phú, Lục 

Nam, Bắc 

Giang

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Chứng chỉ   

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty Cổ 

phần Dịch 

vụ hành 

chính Văn 

phòng 

Thăng 

Long

3/2016-2021

Số 7 ngõ 31 Nguyễn 

Ngọc Vũ, Cầu Giấy, 

Hà Nội

72 Phạm Văn Minh 17/05/1988

Xóm Chảy, Hà 

Châu, Phú 

Bình, Thái 

Nguyên

Cử nhân 

Lưu trữ và 

QTVP

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021
Số 19, ngõ 329 Cầu 

Giấy
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

73 Nguyễn Thị Minh 10/10/1980

Đông Ngạc, 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân 

lịch sử

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Bảo hiểm 

TLLTQG

2005-2021
Đông Ngạc, Từ 

Liêm, Hà Nội

74 Phạm Thị Tuyết Minh 30/11/1976

phường Yết 

Kiêu, quận Hà 

Đông, Hà Nội

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2008-2021

Số 8 ngõ 3 phố Cao 

Thắng, phường Yết 

Kiêu, quận Hà Đông, 

Hà Nội

75 Quách Thị Hồng Minh 12/2/1980

Nhà 

52/1194/141/1

7 Láng 

Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

2008-nay

76 Ngô Thị Diệu My 20/10/1984

ấp 3a, xã Vị 

Tân, Vị Thanh, 

Hậu Giang

cử nhân 

Luật
Lưu trữ

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Hậu Giang

2010-2020
ấp 3a, xã Vị Tân, Vị 

Thanh, Hậu Giang

77 Trần Thị Thúy Mỵ 13/12/1981

Phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-nay

Phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

78 Nguyễn Văn Nam 25/02/1991

Tổ dân phố 

Thượng 2, Tây 

Tựu, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Kinh tế
Chứng 

chỉ VTLT

Công ty 

TNHH Đầu 

tư và Phát 

triển Đông 

Kinh

2013-nay
Tây Tựu, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

79 Võ Thị Thúy Nga 19/7/1980

61/6 Hùng 

Vương, Lộc 

Thọ, thành phố 

Nha Trang, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Khánh Hòa

2004-nay

61/6 Hùng Vương, 

Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

80 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/09/1993

Phú Nham, 

Phù Ninh, Phú 

Thọ

Cử nhân 

kinh tế

Chứng chỉ 

sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

Đức 

Nghiệp

2015-2021

Số 86, ngõ 20 đường 

Mỹ Đình, phường 

Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

81 Hoàng Thị Ngân 17/07/1992

Xã Lộc Sơn, 

huyện Hậu 

Lộc, Thanh 

Hóa

Cử nhân kế 

toán

Chứng chỉ 

sơ cấp Văn 

thư Lưu trữ

Cao đẳng 

kế toán

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2013-2021
Xã Lộc Sơn, huyện 

Hậu Lộc, Thanh Hóa

82 Cao Thị Kim Ngân 15/09/1989

Diễn Tháp, 

Diễn Châu, 

Nghệ An

Cử nhân kế 

toán

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021
Diễn Tháp, Diễn 

Châu, Nghệ An

83 Dương Thị Kim Ngân 15/05/1985

Tân Bình, 

Phụng Hiệp, 

Hậu Giang

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Hậu Giang

2012-nay

ấp Tân Quới Rạch, 

Tân Bình, Phụng 

Hiệp, Hậu Giang

84 Nguyễn Thị Ngọc 29/10/1993

Thôn 1, xã 

Vạn Phúc, 

huyện Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

Kỹ sư 

Quản lý đất 

đai

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm  

Đào tạo- 

Nghiên cứu 

khoa học tổ 

chức và 

quản lý

2015-2021

Thôn 1, xã Vạn Phúc, 

huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

85 Trương Thị Bé Người 20/05/1983

ấp 6, xã Vị 

Tân, Vị Thanh, 

Hậu Giang

cử nhân 

Luật
VTLT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Hậu Giang

2011-nay
ấp 6, xã Vị Tân, Vị 

Thanh, Hậu Giang
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

86 Lê Thị Ý Nguyện 20/02/1982

Đội 12, thôn 

Điền Long, xã 

Nghĩa Điền, 

huyện Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Lưu trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2010-nay

Đội 12, thôn Điền 

Long, xã Nghĩa Điền, 

huyện Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

87 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/10/1965

105 Lô B 

Chung cư 

Khang Gia, 

phường 14, 

quận Gò Vấp, 

tp Hồ Chí 

Minh

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2011-2020

105 Lô B Chung cư 

Khang Gia, phường 

14, quận Gò Vấp, tp 

Hồ Chí Minh

88 Trần Thị Nguyên Nhân 03/04/1984

tổ dân phố số 

2, thị trấn Đak 

Pơ, huyện Đak 

Pơ, tỉnh Gia 

Lai

Lưu trữ học và 

Quản trị VP

Phòng Nội 

vụ huyện 

Đak Pơ

2008-nay

tổ dân phố số 2, thị 

trấn Đak Pơ, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

89 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 27/3/1990

151 ấp 4 xã 

Bình Tâm, 

thành phố Tân 

An, tỉnh Long 

An

Cử nhân 

Luật

Nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2011-nay

151 ấp 4 xã Bình 

Tâm, thành phố Tân 

An, tỉnh Long An

90 Nguyễn Hồng Nhung 16/7/1984

249 tổ 10 

phường Hoàng 

Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Lịch sử
Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2009-nay

249 tổ 10 phường 

Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

91 Lê Thị Hồng Nhung 30/04/1986
Phường Long 

Sơn

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Sơ cấp VT-

LT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa tài 

liệu

2013-2021

Nộp lại 

Giấy xác 

nhận vì 

Giấy xác 

nhận chưa 

chính xác  

về bằng 

TN (TN 

ngữ văn)

18 D Cộng Hòa 

phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

92 Phạm Thị Tuyết Nhung 01/03/1992

Xã Ninh Xá, 

Thuận Thành, 

Bắc Ninh

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Thương 

mại và Phát 

triển Công 

nghệ FSI

2015-2021

Ngõ 546/23/2 Trần 

Cung, phường Cổ 

Nhuế, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

93 Phạm Thị Nhung 20/09/1984

Lê Lợi, 

Thường Tín, 

Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

P 538 CT 8B Khu đô 

thị Đại Thanh, xã Tả 

Thanh Oai, Thanh 

Trì, Hà Nội

94 Vũ Hồng Nhung 1/7/1992

Thôn Hạ, xã 

Hồng Phong, 

Chương Mỹ, 

Hà Nội

Cử nhận 

Tài chính

Văn thư- 

Lưu trữ

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

2015-nay

Thôn Hạ, xã Hồng 

Phong, Chương Mỹ, 

Hà Nội

95 Trần Thị Kim Oanh 13/6/1984

Phòng 12A12 

tòa nhà CT2-

TP, KĐT Tây 

Nam Linh 

Đàm, phường 

Hoàng Liệt, 

quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2008-nay

Phòng 12A12 tòa nhà 

CT2-TP, KĐT Tây 

Nam Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

96 Đặng Thúy Oanh 23/02/1990

250, ấp Hưng 

Thành Đông, 

xã Long Hưng 

B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân sư 

phạm lịch 

sử

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

công tác 

văn thư, 

lưu trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Đồng Tháp

2012-2021

Số 138, ấp An Quới, 

xã Hội An Đông, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

97 Lê Thị Kim Oanh 15/11/1976

P209,C14, 

Thanh Xuân 

Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân 

Lưu trữ 

học và 

QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2000-2021

P 2205,CC Intracom 

I, TDP 14, phường 

Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

98 Lê Thành Phi 11/03/1981

Phước Lộc, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Bình Định

2014-2021

Thôn Phú Mỹ II, 

Phước Lộc, Tuy 

Phước, Bình Định

99 Hoàng Thị Phúc 24/10/1976

tổ 17 phường 

Phúc Diễn, 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2012-nay

tổ 17 phường Phúc 

Diễn, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

100 Võ Thị Phụng 20/11/1985

678 ấp Vĩnh 

Bình, xã An 

Vĩnh Ngãi, 

thành phố Tân 

An, tỉnh Long 

An

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

VP và công 

tác VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2009-nay

678 ấp Vĩnh Bình, xã 

An Vĩnh Ngãi, thành 

phố Tân An, tỉnh 

Long An

101 Nguyễn Minh Phương 10/09/1987

521 Kinh 

Dương Vương, 

phường An 

Lạc, Bình Tân, 

TP Hồ Chí 

Minh

Cử nhân Sư 

phạm ngữ 

văn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm 

Đào tạo 

Nghiên cứu 

Khoa học 

Tổ chức và 

Quản lý

2012-2021

521 Kinh Dương 

Vương, phường An 

Lạc, Bình Tân, TP 

Hồ Chí Minh

102 Dương Thị Lan Phương 9/6/1985

105c/B9, tổ 6 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

2007-nay
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

103 Nguyễn Đăng Phượng 07/09/1981

Xã Liên Bão, 

huyện Tiên 

Du, Bắc Ninh

Kỹ sư hệ 

thống điện

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Công ty Cổ 

phần Dịch 

vụ hành 

chính Văn 

phòng 

Thăng 

Long

3/2015-2021

Số 7 ngõ 31 Nguyễn 

Ngọc Vũ, Cầu Giấy, 

Hà Nội

104 Lê Yến Phượng 30/10/1980

Tổ dân phố 1, 

Phường 

Nguyễn 

Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2004-nay

105 Lương Thị Quý 02/06/1984

Thôn Trung, 

xã Dương Hà, 

huyện Gia 

Lâm

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Khoa học 

Văn thư 

Lưu trữ

2013-2021

Thiếu ảnh 

đơn đăng 

ký

Thôn Trung, xã 

Dương Hà, huyện 

Gia Lâm

106 Lê Thị Thúy Quỳnh 01/06/1976

209-A8b, 

Thanh Xuân 

Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân LT học & 

QTVP

Chi cục 

VTLT Hà 

Nội

2016-nay

209-A8b, Thanh 

Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

107 Bùi Khắc Quyết 20/03/1984

13/9 Nguyễn 

An Ninh, 

phường 6, TP 

Đà Lạt

Giấy xác nhận tốt 

nghiệp tạm thời 

(cấp ngày 

12/5/2021)

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2007-2021

Bổ sung 

bản sao 

Bằng Đại 

học

13/9 Nguyễn An 

Ninh, phường 6, TP 

Đà Lạt

108 Lê Thị Sen 03/05/1991

Thôn Thượng 

Thụy, xã Đức 

Thượng, Hoài 

Đức, Hà Nội

Cử nhân 

Lưu trữ 

học 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG III
9/2014-2021

Thôn Thượng Thụy, 

xã Đức Thượng, 

Hoài Đức, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

109 Nguyễn Thị Son 27/06/1983

Ecohome 2 

C2B.04.12A, 

Đông Ngạc, 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học &QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2005-2021

Ecohome 2 

C2B.04.12A, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

110 Nguyễn Hoàng Sơn 09/05/1974

tổ 25 Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Kỹ sư hệ 

thống điện

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2009-nay

số 8 ngõ 107 Trần 

Cung, Cầu Giấy, Hà 

Nội

111 Nguyễn Huy Sơn 02/05/1985

Liên Trung, 

Đan Phượng, 

Hà Nội

Kỹ thuật 

nhiệt

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2009-nay
Liên Trung, Đan 

Phượng, Hà Nội

112 Tạ Thị Thanh Sơn 11/11/1983

Tổ 9, Phúc 

Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Cử nhân 

Hành chính 

học

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2008-2021

Tổ 9, Phúc Diễn, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

113 Lê Văn Sỹ 12/12/1972

Khu phố 1, 

phường Bình 

Chiểu, Thủ 

Đức, TP Hồ 

Chí Minh

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Công ty cổ 

phần LT 

VN

2012-2021

Khu phố 1, phường 

Bình Chiểu, Thủ 

Đức, TP Hồ Chí 

Minh

114 Đỗ Thị Ngọc Tài 03/10/1982

Tổ 2, phường 

Lê Hồng 

Phong, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2004-nay

Tổ 2, phường Lê 

Hồng Phong, Quảng 

Ngãi

115 Nguyễn Cầu Thái 26/08/1986

P214 C11, tập 

thể Kim Liên, 

Đống Đa, Hà 

Nội

Cử nhân 

tiếng Pháp

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2010-2021

P214 C11, tập thể 

Kim Liên, Đống Đa, 

Hà Nội

116 Nguyễn Đình Thái 14/03/1988

Hồng Dụ, 

Ninh Giang, 

Hải Dương

Cử nhân Lưu trữ 

học và QTVP
2009-nay

Hồng Dụ, Ninh 

Giang, Hải Dương
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

117 Trần Duy Thăng 22/01/1988

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên 

Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cử nhân 

Lưu trữ 

học 

&QTVP

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn Ngang Nguyễn, 

Hiên Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

118 Phạm Toàn Thắng 13/02/1989

Số 8/62 Lương 

yên, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

Kỹ sư Điên 

tử - Viễn 

thông

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ

Công ty Cổ 

phần Dịch 

vụ hành 

chính Văn 

phòng 

Thăng 

Long

6/2016-2021

Số 8/62 Lương Yên, 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

119 Trần Anh Thắng 20/02/1987

Diễn Tháp, 

Diễn Châu, 

Nghệ An

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường bộ

Chứng chỉ 

Văn thư 

lưu trữ - 

Hành chính 

Văn phòng

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021

CC Hausneo, đường 

11 Phú Hữu, thành 

phố Thủ Đức

120 Nguyễn Thị Thanh 21/6/1980

41 Hàn 

Thuyên , 

phường 5, 

thành phố Đà 

Lạt,tỉnh Lâm 

Đồng

Giấy xác nhận tốt 

nghiệp tạm thời 

(cấp ngày 

12/5/2021)

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia IV

2006-nay

Bổ sung 

bản sao 

Bằng Đại 

học

41 Hàn Thuyên , 

phường 5, thành phố 

Đà Lạt,tỉnh Lâm 

Đồng

121 Huỳnh Văn Thành 20/02/1983

Thị trấn Ea 

Pốk, huyện 

CưMgar, tỉnh 

Đăk Lăk

Cử nhân 

Luật

Sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Đăk Lăk

2013-nay

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện CưMgar, tỉnh 

Đăk Lăk
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

122 Mai Thị Thảo 26/06/1976

Sn 211 Tập thể 

NXB Sự Thật, 

Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2007-nay

Sn 211 Tập thể NXB 

Sự Thật, Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội

123 Trần Thị Ngọc Thảo 09/05/1977

30/65, Nguyễn 

Cư Trinh, 

phường An 

Nghiệp, Ninh 

Kiều, Cần Thơ

Cử nhân LT học & 

QTVP

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Cần Thơ

2008-nay

B7-82, đường 22A, 

KDC 586, Phú Thứ, 

Cái Răng, Cần Thơ

124 Nguyễn Văn Thích 10/08/1986

Thửa 585, 

KQH Trại cá 

Hàn Thuyên, 

phường 5, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

Giấy xác nhận tốt 

nghiệp tạm thời 

(cấp ngày 

12/5/2021)

Trung cấp 

VTLT

Công ty 

TNHH Lưu 

trữ Miền 

Nam

2008-nay

Bổ sung 

bản sao 

Bằng Đại 

học

Thửa 585, KQH Trại 

cá Hàn Thuyên, 

phường 5, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

125 Phạm Thị Thoa 09/07/1991

TDP Đông 

Ngạc 5, Đông 

Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Cử nhân kế 

toán

Chứng chỉ 

sơ cấp Văn 

thư Lưu trữ

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-2021

TDP Đông Ngạc 5, 

Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

126 Lê Thị Thông 20/08/1984

Tổ 15, phường 

Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà 

Nội

Thạc sĩ 

Hán Nôm

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2000-2022

54, tổ 15, phường 

Thạch Bàn, Long 

Biên, Hà Nội

127 Bùi Thị Thu 21/02/1985

27/1 Vũ Xuân 

Thiều, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Cử nhân 

Luật

Trung cấp 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Khánh Hòa

2008-nay

404/17/8 Lê Hồng 

Phong, phường 

Phước Long, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

128 Vũ Văn Thuận 25/12/1986

Quỳnh Xuân, 

thị xã Hoàng 

Mai, Nghệ An

kỹ sư tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty 

TNHH TM 

và DV Lưu 

trữ  Nghệ 

An

2015-nay
Quỳnh Xuân, thị xã 

Hoàng Mai, Nghệ An

129 Nguyễn Thị Thương 26/6/1991

Tổ 18 cụm 2, 

phường Xuân 

La, quận tây 

Hồ, Hà Nội

Cử nhân 

Kế toán
Chứng chỉ

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

12/2015-nay

mất bẳng 

Đại học 

(có xác 

nhận của 

Trưởng)

Tổ 18 cụm 2, phường 

Xuân La, quận tây 

Hồ, Hà Nội

130 Đào Thị Thúy 01/07/1983

Mỹ Lộc,Thanh 

Lâm, Mê Linh, 

Hà Nội

Cử nhân 

CNTT

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

Bảo hiểm 

TLLTQG

2009-2021
Mỹ Lộc,Thanh Lâm, 

Mê Linh, Hà Nội

131 Lê Thị Thúy 02/12/1991

Thôn Hổ, đội 

3, thị trấn 

Diêm Điền, 

Thụy Lương, 

Thái Thụy, 

Thái Bình

Kinh tế
Chứng 

chỉ VTLT

Công ty 

TNHH Đầu 

tư và Phát 

triển Đông 

Kinh

2013-nay

sn 28 Trần Hữu Dực, 

Cầu Diễn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

132 Nguyễn Hà Minh Thùy 05/08/1991

Thị trán Cổ 

Phúc, huyện 

Trấn Yên, Yên 

Bái

Cử nhân 

Quản trị 

nhân lực

Chứng chỉ 

sơ cấp 

VTLT

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

Đức 

Nghiệp

2015-2021

Số 86, ngõ 20 đường 

Mỹ Đình, phường 

Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

133 Nguyễn Thị Thủy 30/8/1985

xã Long 

Xuyên, huyện 

Bình Giang, 

tỉnh Hải 

Dương

Lưu trữ học

Trung tâm 

dữ liệu và 

thông tin 

đất đai

2010-nay

P404 CT15 

GreenPark, KĐT 

Việt Hưng, phường 

Giang Biên, quận 

Long Biên, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

134 Nguyễn Thanh Thủy 22/01/1988

Tổ 36, cụm 5 

phường Xuân 

La, Tây Hồ, 

Hà Nội

Kỹ sư tin 

học

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Thương 

mại và Phát 

triển Công 

nghệ FSI

2010-2021

Phòng 706, D2 chung 

cư Element, khu đô 

thị Tây Hồ Tây, 

phường Xuân La, 

Tây Hồ, Hà Nội

135 Nguyễn Thu Thủy 12/05/1986

Số 102 phố 

Yên Duyên, tổ 

2, phường Yên 

Sở, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Trung tâm 

Chuyển 

giao công 

nghệ 

VTLT

2013-2021

Số 102 phố Yên 

Duyên, tổ 2, phường 

Yên Sở, Hoàng Mai, 

Hà Nội

136 Đoàn Thị Thu Thủy 12/03/1974

Số 9, Phố Trần 

Hưng Đạo, 

Phan Chu 

Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Thạc sĩ 

Hán Nôm

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số 19/1 ngõ Lương 

Sử C, phường Văn 

Chương, Đống Đa, 

Hà Nội

137 Nguyễn Thị Thuyên 22/03/1985

Khu Phú Nghị, 

Hòa Lợi, Bến 

Cát, Bình 

Dương

Cử nhân LT và 

QTVP (TN 2016)

Trung cấp 

Lưu trữ

Chi cục 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Bình 

Dương

12/2009-nay

Khu Phú Nghị, Hòa 

Lợi, Bến Cát, Bình 

Dương

138 Bùi Khắc Tiến 12/08/1988

105/72 Lê 

Hồng Phong, 

Phú Thọ, Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương

Cử nhân LT và 

QTVP (TN 2021)

Cử nhân kế 

toán

Chi cục 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Bình 

Dương

01/2015-nay

105/72 Lê Hồng 

Phong, Phú Thọ, Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương

139 Doãn Văn Tiến 25/10/1985

Hoằng Xuyên, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

công nghệ 

sinh học

Chứng chỉ 

Nghiệp vụ 

VTLT

Công ty cổ 

phần LT 

VN

2010-2021

Nộp lại  

Giấy xác 

nhận vì

Giấy xác 

nhận sai 

tên

Hoằng Xuyên, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

140 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/11/1991
Trác Văn, Duy 

Tiên, Hà Nam

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Bảo hiểm 

TLLTQG

2014-nay
Trác Văn, Duy Tiên, 

Hà Nam

141 Lê Minh Trang 11/07/1991

số 19 hẻm 

9/14/12 Lương 

Định Của, Kim 

Liên, Đống 

Đa, Hà Nội

Kế toán
Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2013-nay

số 22 ngách 22/5 

Lương Khánh Thiện, 

Hoàng Mai, Hà Nội

142 Hoàng Thị Trang 30/11/1991

Thôn 1, Ba 

Trại, Ba Vì, 

Hà Nội

Cử nhân kế 

toán
Chứng chỉ

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

Việt Nam

2015-nay
Thôn 1, Ba Trại, Ba 

Vì, Hà Nội

143 Mai Văn Tráng 04/10/1979

Nam Lợi, Nam 

Trực, Nam 

Định

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2011-nay

số 24 ngách 121/39 

Kim Ngưu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

144 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 05/03/1987

P101 A13 Tập 

thể học viện 

quốc phòng, 

Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Thư viện - 

Thông tin 

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2011-nay
P1908 OTC 5B Khu 

đô thị Handiresco

145 Nguyễn Thành Trung 27/11/1985

Nhuế Dương, 

Khoái Châu, 

Hưng Yên

Kỹ sư điều 

khiển tàu 

biển

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ Lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-nay

Nộp lại  

Giấy xác 

nhận vì 

người 

khai chưa 

ký giấy 

xác nhận 

thời gian 

làm việc

Chung cư B32, Đại 

Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

146 Nguyễn Mạnh Trung 07/08/1977

Phòng 102A4, 

TT Công ty Cơ 

khí Hà Nội

Thạc sỹ 

CNTT
Chứng chỉ

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

2007-nay

Phòng 102A4, TT 

Công ty Cơ khí Hà 

Nội

147 Vũ Văn Trường 22/12/1987

Hiệp Lực, 

Ninh Giang, 

Hải Dương

Cử nhân 

Tin học

Chứng chỉ 

sơ cấp Văn 

thư Lưu trữ

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

2015-2021
Hiệp Lực, Ninh 

Giang, Hải Dương

148 Lê Anh Tuấn 20/04/1974

tổ dân phố 

Đống 4, Cổ 

Nhếu 2, Bắc 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân 

Địa chất 

công trình - 

địa kỹ thuật

Chứng chỉ 

Nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ 

Công ty Cổ 

phần Dịch 

vụ hành 

chính Văn 

phòng 

Thăng 

Long

2012-2021

372 Bờ Tây Sông 

Nhuệ, Cố Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

149 Nguyễn Anh Tuấn 03/10/1975

Số 5 ngách 

514/12 Thụy 

Khuê, Bưởi, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Chứng chỉ 

Văn thư 

lưu trữ - 

Công ty cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ hành 

chính 

ADDJ

01/2016-

04/2021

Số 5 ngách 514/12 

Thụy Khuê, Bưởi, 

Tây Hồ, Hà Nội

150 Phan Hồng Tùng 20/5/1990

ấp 7 Xã Tân 

Ân, huyện Cần 

Đước, tỉnh 

Long An

Cử nhân 

Kinh tế - 

Luật

Nghiệp vụ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2011-nay

ấp 7 Xã Tân Ân, 

huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

151 Phạm Minh Tùng 23/03/1990

Cẩm Tân, Cẩm 

Thủy, Thanh 

Hóa

Cử nhân 

Công nghệ 

hóa học

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021

Nộp lại 

Giấy xác 

nhận vì 

Ngày sinh 

n sai 

Cẩm Tân, Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa

152 Ngô Đức Tùng 05/12/1982

xã  Tịnh Minh, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

cử nhân 

Luật

Nghiệp vụ 

VT-LT

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Phú Yên

02/2013-

4/2021

xã  Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

153 Từ Thị Ánh Tuyết 24/4/1981

P2810 DN2 

tòa 

Centerpoint, 

27 Lê Văn 

Lương, Hà Nội

Tin học 

ứng dụng

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

VTLT

Công ty Cổ 

phần 

Thương 

mại và Phát 

triển công 

nghệ FSI

2015-nay

P2810 DN2 tòa 

Centerpoint, 27 Lê 

Văn Lương, Hà Nội

154 Hoàng Thị Tuyết 20/07/1994

Phường Nghi 

Hương, thị xã 

Cửa Lò, Nghệ 

An

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Trung tâm 

Đào tạo 

Nghiên cứu 

Khoa học 

Tổ chức và 

Quản lý

2016-2021

Phường Nghi Hương, 

thị xã Cửa Lò, Nghệ 

An

155 Nguyễn Thu Vân 07/11/1971

8B Phùng 

Khắc Khoan, 

Phạm Đình 

Hổ, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

Tiếng Pháp
Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

Lưu trữ 

quốc gia I

2012-nay

8B Phùng Khắc 

Khoan, Phạm Đình 

Hổ, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

Bằng TC,

CĐ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Đại học khác
Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú Địa chỉ liên hệ

2

156 Bùi Công Văn 01/10/1979

Bái Đông, 

Quảng Long, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

CNTT

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Soạn thảo 

văn bản, 

VTLT

Công ty CP 

Công nghệ 

LT - số hóa 

HT

2015-2021

Đường Phú Minh, Tổ 

dân phố Phúc Lý 3, 

Minh Khai, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

157 Phạm Phi Vũ 27/12/1985

tổ 7 hẻm Kim 

Đồng, phường 

6 Đà Lạt, Lâm 

Đồng

cử nhân 

Luật

Sơ cấp 

VTLT

Công ty 

TNHH 

Công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2009-nay

tổ 7 hẻm Kim Đồng, 

phường 6 Đà Lạt, 

Lâm Đồng

158 Đào Hải Yến 08/11/1980

Số 2, ngõ 

72/1/77 

Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội

Thạc sĩ 

Hán Nôm

Chứng chỉ 

LTH 

&QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2007-2021

Số 2, ngõ 72/1/77 

Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội


